Chương IV:BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

§1. §2.  KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ -  GIÁ TRỊ CỦA MỘT  BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
I. MỤC TIÊU:


1. Kiến thức:  
-  Nhớ được khái niệm về biểu thức đại số 
- Tự tìm hiểu một số ví dụ về biểu thức đại số.

-  Hs biết cách tính giá trị của một biểu thức đại số
2. Năng lực cần Hình thành: 

- Năng lực chung: NL tự học, NL sáng tạo, NL tính toán, NL hợp tác, giao tiếp

- Năng lực chuyên biệt: NL thu thập các số liệu từ thực tiễn cuộc sống.

3. Phẩm chât: Có trách nhiệm với việc học, rèn luyện nếp học chủ động
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Giáo viên: Thước, phấn màu, bảng phụ, sgk

2. Học sinh: Thước, sgk

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
* Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra

A. KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: Mở đầu

- Mục tiêu: Kích thích hs suy nghĩ về các biểu thức.

- Nội dung: Biểu thức và biểu thức đại số
- Sản phẩm: Biểu thức đại số

- Tổ chức thực hiện:
	NỘI DUNG
	SẢN PHẨM

	- Lấy ví dụ về biểu thức số đã học lớp 6.

- Nếu thay số 3 trong biểu thức đó bằng chữ a ta được gì?

- Biểu thức đó được gọi là gì?

GV: Đó là biểu thức đại số mà bài này ta sẽ tìm hiểu
	 5+3-2

5+a-2

-Dự đoán câu trả lời




B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 2: Nhắc lại về biểu thức. 

- Mục tiêu: HS nhớ được khái niệm biểu thức đại số và viết được các biểu thức đại số

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, vấn đáp

- Hình thức tổ chức: Cá nhân, cặp đôi

- Nội dung: Bài toán : SGK/24 
- Sản phẩm: Khái niệm biểu thức đại số và ví dụ về các biểu thức đại số

- Tổ chức thực hiện:
	NỘI DUNG
	SẢN PHẨM

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Gv hướng dẫn hs tự học mục 1: Nhắc lại về biểu thức

- GV: Nêu nội dung bài toán 

- Trong bài toán này người ta đã dùng chữ a để viết thay một số nào đó (hay nói a là đại diện cho một số nào đó) 

-  Khi a = 2 ta có biểu thức trên biểu thị chu vi hình chữ nhật nào ? 

- Tương tự với a  = 3 ; 5

- Làm  ?2 

-  Vậy thế nào là biểu thức đại số ? lấy ví dụ.

* HS trả lời, GV nhận xét đánh giá câu trả lời.

* GV chốt kiến thức. Biểu thức 2 (5 + a) là 1 biểu thức đại số. Ta có thể dùng biểu thức trên để biểu hiện chu vi của các hình chữ nhật có 1 cạnh bằng 5, cạnh còn lại là a. 

Lưu ý: Trong biểu thức đại số người ta cũng dùng các dấu ngoặc để chỉ thứ tự thực hiện các phép tính
	1. Nhắc lại về biểu thức

2. Khái niệm về biểu thức đại số:

Bài toán : SGK/24 

Giải: Chu vi hình chữ nhật có 2 cạnh liên tiếp bằng 5(cm) và a (cm) là:

2 (5 + a) (cm)

?2 Biểu thức biểu thị diện tích của hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2 (cm) là:    a.(a + 2)

* K/N: SGK/25

Ví dụ : 5x ; 2(5 + a) ; 6(x + y) ; x2 ; 
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; ab; 
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là những biểu thức đại số 

( Trong biểu thức đại số, các chữ đại diện cho những số tùy  ý nào đó gọi là biến số  (biến).


Hoạt động 3: Giá trị của một biểu thức đại số 
- Mục tiêu: HS biết cách tính giá trị của một biểu thức đại số

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, vấn đáp

- Hình thức tổ chức: Cá nhân

- Nội dung: Các ví dụ về tính giá trị một biểu thức đại số

- Sản phẩm: Tính giá trị của một biểu thức đại số
	NỘI DUNG
	SẢN PHẨM

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

 GV nêu VD 1 

- Hãy tìm hiểu cách giải trong sgk.

- Thực hiện ví dụ 1
- GV nêu ví dụ 2 

HS thực hiện ví dụ 2 tương tự

- Qua hai ví dụ trên để  tính giá trị của biểu thức đại số khi biết giá trị của biến trong biểu thức đã cho ta làm thế nào ?

* HS trả lời, GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức:
Các bước tính giá trị của một biểu thức đại số
Bước 1:Thay các giá trị của biến vào biểu thức
Bước 2: Thực hiện phép tính
Bước 3: Kết luận
	3 Giá trị của một biểu thức đại số :

Ví dụ 1: Tính giá trị của biểu thức 3x + y tại  x = 5 và y = 2,4 

Giải

Thay x = 5 và y = 2,4 vào biểu thức ta được:   

3.5 + 2,4 = 17,4

Vậy 17,4 là giá trị của biểu thức 3x+ y tại x = 5 ; y = 2,4

Ví dụ 2: Tính giá trị của biểu thức

 4x2 – 3x + 5 tại x = 1; x =
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Giải:

-Thay x=1 vào biểu thức , ta có:4. 12 – 3. 1 + 5 = 6

Vậy giá trị của biểu thức 4x2 – 3x + 5 tại x = 1 là 6.

- Thay x =
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 vào biểu thức, ta có:4.
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Vậy giá trị của biểu thức 4x2 – 3x + 5 tại x = 
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là 4,5

* Kết luận: SGK


C. LUYỆN TẬP
- Mục tiêu: Củng cố cách viết biểu thức đại số

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, thảo luận

- Hình thức tổ chức: Cá nhân, cặp đôi

- Nội dung: Bài 3/26sgk

- Sản phẩm: Làm ?3

	NỘI DUNG
	SẢN PHẨM

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Làm bài 3 sgk

GV: Treo 2 bảng phụ có ghi bài 3 / 26 tổ chức trò chơi  “Thi  nối nhanh”. Có 2 đội chơi  mỗi đội 5 HS. 

Luật chơi  : Mỗi HS được ghép 2 ý một lần, HS sau có thể sữa bài của bạn của bạn làm trước. Đội nào làm đúng và nhanh hơn là đội thắng 

HS thực hiện, GV nhận xét đánh giá
	Bài 3/26sgk
x ( y
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Tích của x và y
5y
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Tích của 5 và y
xy
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Tổng của 10 và x
10 + x
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Tích của tổng x và y với hiệu của x và y
(x + y) (x ( y)
Hiệu của x và y



D. VẬN DỤNG
- Đọc kỹ khái niệm biểu thức đại số 
- Xem lại cách tính giá trị một biểu thức đại số và các ví dụ

- BTVN: 4, 9/27(SGK );1, 2, 4, 5/ 9, 10( SBT)

- Đọc “Có thể em chưa biết” : Toán học với sức khỏe con người tr 29 (SGK).

- Đọc trước bài : luyện tập

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU :


1. Kiến thức:  

Củng cố cách viết biểu thức và tính giá trị của một biểu thức đại số.
2. Năng lực cần Hình thành: 
- Năng lực chung: NL tư duy, NL tính toán, NL tự học, NL sử dụng ngôn ngữ, NL làm chủ bản thân, NL hợp tác, NL suy luận.
- Năng lực chuyên biệt: NL viết biểu thức đại số, tính giá trị của biểu thức.

3. Phẩm chât: Có trách nhiệm với việc học, rèn luyện nếp học chủ động
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Giáo viên: Thước, phấn màu, sgk

2. Học sinh: Thước, sgk

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

 * Kiểm tra bài cũ: 
	NỘI DUNG
	SẢN PHẨM

	Tính giá trị của các biểu thức sau :

a) x2 ( 5x tại x = 2
   (4 đ) 

b) 3x2 ( xy tại x = (3 ; y = ( 5    (12 đ)
	a) Giá trị của các biểu thức x2 ( 5x tại x = 2 là -6

b) Giá trị của các biểu thức 3x2 ( xy 

tại x = (3 ; y = ( 5 là 12


A. KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: Mở đầu

- Mục tiêu: Kích thích hs suy nghĩ về ứng dụng thực tế giá trị của biểu thức đại số

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, vấn đáp

- Hình thức tổ chức: Cá nhân

- Sản phẩm: Tính các số liệu liên quan đến nhiều lĩnh vực kinh tế, đời sống, …

	NỘI DUNG
	SẢN PHẨM

	?: Giá trị của biểu thức đại số giúp ích gì trong cuộc sống thực tế?

GV: Giá trị của biểu thức đại số giúp con người tính các giá trị liên quan đến cuộc sống hàng ngày như kinh tế, lao động sản xuất, giá trị sản phẩm làm ra, …Hôm nay ta sẽ củng cố dạng toán này .
	 Tính các giá trị hàng ngày




B. LUYỆN TẬP 

Hoạt động 2: Luyện viết biểu thức đại số và tính giá trị của biểu thức 
- Mục tiêu: Củng cố và rèn kỹ năng viết biểu thức đại số và tính giá trị của biểu thức 

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, vấn đáp

- Hình thức tổ chức: Cá nhân

- Phương tiện: SGK 
- Sản phẩm: Viết được biểu thức đại số; Tính được giá trị các biểu thức
	NỘI DUNG
	SẢN PHẨM

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

* Làm bài 4 sgk

- Gọi HS đọc bài toán

? Nhiệt độ trưa biểu thị biểu thức nào ?

Tương tự buổi chiều biểu thị biểu thức nào

1 hs lên bảng làm, HS dưới lớp làm nháp

 GV nhận xét, đánh giá., chốt lời giải
	Bài 4/27 sgk:  
Biểu thức đại số biểu thị lúc mặt trời lặn là:

t + x - y

	* Làm bài 5 sgk

- Gọi HS đọc bài toán

- Tìm xem 1 quý, 2 quý là mấy tháng

- Tính lương 1 quý, 2 quý

- Tính lương thực nhận

2 hs lên bảng làm, HS dưới lớp làm nháp

 GV nhận xét, đánh giá., chốt lời giải
	Bài 5/27 sgk:  

 Biểu thức đại số biểu thị mức lương của người đó 

a) trong 1 quý là: 3a + m  (đồng)

b) trong 2 quý là: 6a – n  (đồng)

	* Làm bài 7 sgk

?: Nêu các bước để làm bài này?

GV ghi đề lên bảng

Gọi 2 hs lên bảng làm, HS dưới lớp làm vào vở.

 GV nhận xét, đánh giá., chốt lời giải
	Bài 7/29 sgk:  Tính giá trị biểu thức

a) Thay m = -1 và n = 2 vào biểu thức 3m – 2n ta được: 3.(-1) – 2. 2 = -3 – 4 = -7

Vậy giá trị của biểu thức 3m – 2n tại m = -1 và n = 2  là -7

b) Thay m = -1 và n = 2 vào biểu thức 7m + 2n -6 ta được:7 . (-1) + 2 . 2 – 6 = -9

Vậy giá trị của biểu thức đã cho tại m = -1 và n = 2  là -9

	* Làm bài 9 sgk

GV ghi đề lên bảng

Gọi 1 hs lên bảng làm, HS dưới lớp làm vào vở.

 GV nhận xét, đánh giá., chốt lời giải
	Bài 9 sgk/29: Tính giá trị biểu thức
Thay x = 1 và y = 
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Vậy giá trị của biểu thức x2y3 + xy tại x = 1 và y = 
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Hoạt động 3: Áp dụng kiến thức vào thực tế

- Mục tiêu: HS áp dụng được vào thực tế

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, vấn đáp

- Hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm

- Phương tiện: SGK, thước mét, máy tính 
- Sản phẩm: Đo đạc, tính được số gạch cần thiết

	NỘI DUNG
	SẢN PHẨM

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

* Làm bài 8 sgk

GV: Chia lớp thành 4 nhóm, thực hiện bài toán

HS:Thực hiện đo, tính kết quả theo nhóm, đại diện nhóm lên điền vào bảng theo mẫu.

GV nhận xét, đánh giá., chốt kiến thức
	Bài 8 sgk/29 : 
Chiều rộng

(m)

Chiều dài

(m)

Số gạch

(viên)

x

y


[image: image12.wmf]0,09
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C.VẬN DỤNG

- Xem lại các bài đã chữa

- Đọc mục: Có thể em chưa biết

- Đọc trước bài : Đơn thức

* CÂU HỎI, BÀI TẬP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH

Câu 1: Nêu cách tính giá trị biểu thức (M1)

Câu 2: Bài 4,5/27 sgk (M2)

Câu 3: Bài 7,9 / 29 (SGK) (M3)

Câu 4: Bài 8 / 29 (SGK) (M4)

Tuần: 









Ngày soạn:

Tiết: 









Ngày dạy:

                                                            §3. ĐƠN  THỨC 
I. MỤC TIÊU:


1. Kiến thức:  

- Khái niệm về đơn thức, đơn thức thu gọn, cách tìm bậc của đơn thức, cách nhân hai đơn thức

- Tìm được đơn thức, đơn thức thu gọn. Chỉ ra phần hệ số, phần biến, tìm bậc của đơn thức

- Biết nhân hai đơn thức, thu gọn đơn thức . 

2. Năng lực cần Hình thành:

- Năng lực chung: NL tư duy, NL tính toán, NL tự học, NL sử dụng ngôn ngữ, NL làm chủ bản thân, NL hợp tác, NL suy luận.
- Năng lực chuyên biệt: NL thu gọn đơn thức, xác định hệ số, phần biến của đơn thức; nhân hai đơn thức..

3. Phẩm chât: Có trách nhiệm với việc học, rèn luyện nếp học chủ động
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
 1. Giáo viên: Bảng phụ, thước, phấn màu, máy tính, sgk.

2. Học sinh: Thước, máy tính., sgk

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

 * Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra

A. KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: Mở đầu

- Mục tiêu: Kích thích hs suy nghĩ về dạng của đơn thức trong các biểu thức đại số.

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, vấn đáp

- Hình thức tổ chức: Cá nhân

- Phương tiện: SGK 
- Sản phẩm: Ví dụ về đơn thức 

	NỘI DUNG
	SẢN PHẨM

	?: 5x có phải là biểu thức đại số không ?

?: Biểu thức trên còn có tên gọi là gì nữa ?

GV: Biểu thức đó là một đơn thức mà tiết học hôm nay ta sẽ tìm hiểu.
	 -Có

-Dự đoán câu trả lời




B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

	NỘI DUNG
	SẢN PHẨM

	- Hoạt động 2: Đơn thức.  
- Mục tiêu: HS trình bày được khái niệm đơn thức.

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, vấn đáp

- Hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm

- Phương tiện: SGK, bảng phụ

- Sản phẩm: Khái niệm đơn thức

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Hoạt động theo nhóm.làm ?1

Cho các biểu thức đại số : 4xy2 ; 3 ( 2y; (
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; x   ;    y 

Hãy sắp xếp chúng thành hai nhóm : 

Nhóm 1: Những biểu thức có chứa phép cộng, phép trừ

Nhóm 2 : Các biểu thức còn lại

HS trả lời

GV (giới thiệu): Các biểu thức nhóm 2 vừa viết là các đơn thức, còn các biểu thức ở nhóm 1 không phải là đơn thức.

- Vậy thế nào là đơn thức ?

- Theo em số 0 có phải là đơn thức không ?Vì sao? 

- Cho HS trả lời ?2 : Cho một số ví dụ về đơn thức 

GV: Ghi bảng các VD, gọi HS nhận xét, sửa sai
* HS trả lời, GV nhận xét đánh giá câu trả lời.

* GV chốt kiến thức.
	1. Đơn thức:
* Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm 1 số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến

Ví dụ : Các biểu thức :  (
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; x, … là những đơn thức

 Chú ý : Số 0 được gọi là đơn thức không



	Hoạt động 3: Đơn thức thu gọn 

- Mục tiêu: HS trình bày được khái niệm đơn thức thu gọn và xác định được phần biến, phần hệ số.

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, vấn đáp

- Hình thức tổ chức: Cá nhân

- Phương tiện: SGK 
- Sản phẩm: khái niệm đơn thức thu gọn và xác định được phần biến, phần hệ số..

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

GV: Cho đơn thức 4x5y3
Trong đơn thức trên có mấy biến ?

- Nhận xét số lần xuất hiện của biến x và y 

- Thế nào là đơn thức thu gọn ? 

- Đơn thức thu gọn gồm mấy phần ? 

- Hãy chỉ rõ hệ số của đơn thức và phần biến trong VD trên.

- Nêu một số VD về đơn thức thu gọn

-  Các đơn thức sau có phải là đơn thức thu gọn không? Vì sao:    yxyx ; 6x2yzxy2 ?

- Yêu cầu HS đọc phần chú ý SGK 

* HS trả lời, GV nhận xét đánh giá câu trả lời.

* GV chốt kiến thức.
	2. Đơn thức thu gọn :

* Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm tích của một số với các biến, mà mỗi biến đã được nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương

 Số nói trên gọi là hệ số, phần còn lại là phần biến của đơn thức thu gọn

VD: x, -5x2y, 
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yz, … là những đơn thức thu gọn

Ví dụ 2 : Các đơn thức :

không phải là đơn thức thu gọn

Chú ý (SGK)

	Hoạt động 4: Bậc của đơn thức. 

- Mục tiêu: HS xác định được bậc của đơn thức

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, vấn đáp

- Hình thức tổ chức: Cá nhân, cặp đôi

- Phương tiện: SGK 
- Sản phẩm: Tìm được bậc của đơn thức

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

GV :Nêu VD, Yêu cầu HS trả lời :
- Đơn thức trên có phải là đơn thức thu gọn không? 

- Hãy xác định phần hệ số và biến số

- Cho biết số mũ của mỗi biến ?

- Tổng các số mũ của các biến là bao nhiêu ?

- Thế nào là bậc của đơn thức có hệ số khác 0 ?

* HS trả lời, GV nhận xét đánh giá câu trả lời.

* GV chốt kiến thức.

	3. Bậc của đơn thức:

Ví dụ: Cho đơn thức : 7x4y6z

Biến x có số mũ là 4

Biến y có số mũ là 6

Biến z có số mũ là 1

Tổng các số mũ của các biến là    

                 6+4+1=11

Ta nói 11 là bậc của đơn thức đã cho.

* Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó

-Số thực khác 0 là đơn thức bậc không 

-Số 0 được coi là đơn thức không có bậc

	- Hoạt động 5: Nhân hai đơn thức. 
- Mục tiêu: HS biết cách nhân được hai đơn thức

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, vấn đáp

- Hình thức tổ chức: Cá nhân

- Phương tiện: SGK 
- Sản phẩm: Nhân được hai đơn thức

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

GV : Cho 2 biểu thức :    A = 42.157 ; B = 44. 156
GV: Dựa vào các quy tắc và các tính chất của phép nhân em hãy thực hiện phép tính nhân biểu thức A với B ?

GV : Cho 2 đơn thức 4x5y và 9xy2
 Bằng cách tương tự, em hãy tìm tích của hai đơn thức trên.

- Hãy tìm  hệ số, phần biến và bậc  của đơn thức thu gọn

- Vậy muốn nhân hai đơn thức ta làm thế nào ? 

* HS trả lời, GV nhận xét, đánh giá câu trả lời.

* GV chốt kiến thức.: Nhờ phép nhân, ta có thể viết đơn thức thành đơn thức thu gọn.Chẳng hạn :2x4y((3)xy2 = (6x5y3
 - Yêu cầu HS nhắc lại chú ý tr 32 SGK
	4. Nhân hai đơn thức:
a) Ví dụ : 

Nhân hai đơn thức : 4x5y và 9xy2
Ta làm như sau : 

(4x5y). (9xy2) = (4.9).(x5.x) (y.y2) =18.x6y3
b) Chú y : 

( Để nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau

( Mỗi đơn thức đều có thể viết thành một đơn thức thu gọn.




C. LUYỆN TẬP 
- Hoạt động 6: Áp dụng

- Mục tiêu: Củng cố cách nhân hai đơn thức, tìm bậc của đơn thức, tính giá trị đơn thức

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, thảo luận

- Hình thức tổ chức: Cá nhân

- Phương tiện: SGK, máy tính

- Sản phẩm: Làm ?3, bài 12 /32sgk

	NỘI DUNG
	SẢN PHẨM

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

-  Làm  ?3  

HS cả lớp cùng làm,  1HS lên bảng tính.
GV nhận xét, đánh giá
- Làm bài 12 sgk (nếu còn thời gian)

Gọi HS đứng tại chỗ trả lời câu a

2 HS lên bảng tính câu b

GV nhận xét, đánh giá.


	?3 Tính tích
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(-8xy2) = 2x4y2
Bài tập 12/32SGK :        

a) Đơn thức 2,5x2y có hệ số là 2,5, phần biến là x2y ;  đơn thức 0,25x2y2 có hệ số là 0,25, phần biến là x2y2. 

b) Giá trị của đơn thức 2,5x2y tại x = 1, y =-1 là -2,5

Giá trị của đơn thức 0,25x2y2 tại x = 1, y =-1 là 0,25


D. VẬN DỤNG

* Hướng dẫn về nhà
- Học thuộc khái niệm đơn thức, đơn thức thu gọn, bậc của đơn thức, cách nhân hai đơn thức.

- BTVN: 11 ; 12a ; 14/ 32 (SGK); 14 ; 15 ; 16/11 ; 12 (SBT)

- Đọc trước bài: “Đơn thức đồng dạng”

* Câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh
Câu 1: Đơn thức là gì ? (M 1)
Câu 2: Bài 12a/32 sgk (M2, M3)

Câu 3: Bài 12b / 26 (SGK) (M4)

TÊN BÀI DẠY: §4. ĐƠN  THỨC ĐỒNG DẠNG

Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán - Lớp: 7
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- Học sinh nêu được định nghĩa hai đơn thức đồng dạng, quy tắc cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.

- Học sinh nhạn biết được các đơn thức đồng dạng.

2. Năng lực cần Hình thành: 

- Năng lực chung: NL tự học, NL sáng tạo, NL tính toán, NL hợp tác, giao tiếp

- Năng lực chuyên biệt: NL nhận biết, cộng trừ các đơn thức đồng dạng.

3. Phẩm chât: Có trách nhiệm với việc học, rèn luyện nếp học chủ động
II. Thiết bị dạy học và học liệu


Thức, phấn màu, sách giáo khoa

III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Mở đầu
a, Mục tiêu:   Kích thích HS suy nghĩ về 2 đơn thức có cùng phần biến.

b) Nội dung: 
- Cho hai đơn thức : 3xy và -5xy, hai đơn thức này có gì giống nhau?

c, Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d,Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	?: Cho hai đơn thức: 3xy và -5xy, hai đơn thức này có gì giống nhau?

?: Hai đơn thức trên có phần biến giống nhau, thì hai đơn thức trên được gọi là gì?

GV: Đó là hai đơn thức đồng dạng mà ta tìm hiểu trong bài hôm nay.
	Hai đơn thức trên có phần biến giống nhau 

-Dự đoán câu trả lời


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
a, Mục tiêu: HS nêu được khái niệm hai đơn thức đồng dạng, HS cộng, trừ được các đơn thức đồng dạng.
b) Nội dung: 
- HS làm ví dụ rồi rút ra định nghĩa 2 đơn thức đồng dạng.

- Làm ví dụ và ?2

- HS quan sát ví dụ và rút ra các cộng, trừ 2 đơn thức đồng dạng.

- Làm ?3

c, Sản phẩm: 
- Khái niệm hai đơn thức đồng dạng.

- Thực hiện cộng trừ các đơn thức đồng dạng.

d,Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

 GV: Cho đơn thức : 3x2yz
a) Hãy viết 3 đơn thức có phần biến giống phần biến của đơn thức đã cho

b) Viết đơn thức có phần biến khác phần biến của đơn thức đã cho.

- GV(giới thiệu) : Trường hợp (a) là các đơn thức đồng dạng, (b) không là đơn thức đồng dạng.

-  Thế nào là hai đơn thức đồng dạng ?

- Lấy ví dụ 3 đơn thức đồng dạng ?

-  Nêu chú ý

- Trả lời ?2 

* HS trả lời, GV nhận xét đánh giá câu trả lời.

* GV chốt kiến thức.
	1. Đơn thức đồng dạng :

Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác  0 và có cùng phần biến

Ví dụ : 2x3y2 ; (5x3y2 và 
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x3y2 là những đơn thức đồng dạng

Chú ý :  Các số khác 0 được coi là đơn thức đồng dạng


	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV: Nêu VD: Tính    2x +3x 
- GV: Ta thấy 2x và 3x là hai đơn thức đồng dạng và khi thực hiện ta áp dụng tính chất phân phối đã học để tính

GV: Tương tự hãy tính:

   2xy3 + (-5xy3)=                      ; 2x2y -14x2y=

 xy2 + ((2xy2) + 8xy2 = 

HS thực hiện và đọc kết quả.

GV:Qua các VD trên  Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng ta làm thế nào ?

GV:Cho HS vận dụng làm  ?3  
- Hãy tìm tổng của ba đơn thức :  xy3 ; 5xy3; (7xy3   ?
- Ba đơn thức trên có đồng dạng không ? vì sao?

GV:Gọi 1HS lên tính tổng ba đơn thức trên

* HS trả lời, GV nhận xét đánh giá câu trả lời.

* GV chốt kiến thức.
GV(chú ý cho HS) : Có thể không cần bước trung gian

[1+5+ ((7)] xy3 để HS rèn luyện kỹ năng tính nhẩm
	2. Cộng trừ các đơn thức đồng dạng :

* Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

 ?3   Ta có : 

xy3 + 5xy3 + ((7xy3)

= [1+5+ ((7)] xy3 = ( xy3 




Hoạt động 3: Luyện tập 
a, Mục tiêu: Củng cố và rèn kỹ năng cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.
b) Nội dung: Bài 16 (trang 35/sgk) và bài 17 (trang 35/sbt)

c, Sản phẩm: Bài giải bài 16,17 SGK
d,Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Làm bài 16 sgk

1 HS lên bảng thực hiện, HS dưới lớp làm vào vở.

 GV nhận xét đánh giá
- Làm bài 17 sgk

2 HS lên bảng thực hiện hai cách, HS dưới lớp làm vào vở.

 GV nhận xét đánh giá
GV (chốt lại) : Trước khi tính giá trị của biểu thức, ta nên thu gọn biểu thức đó bằng cách cộng hay trừ các đơn thức đồng dạng (nếu có) rồi tính giá trị biểu thức

	3. Bài tập

Bài 16/35( SGK)        (M3)
- Đáp án: 155xy2
Bài 17/35( SGK)
(M4)

Cách 1 :  
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Cách 2
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Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS được rèn luyện năng lực tư duy logic, năng lực tính toán

b) Nội dung: Bài 19,21,22 SGK trang 36
c) Sản phẩm: Bài giải bài 19,21,22 SGK

d) Tổ chức thực hiện: 
	

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	* Yêu cầu:

 GV: Cho HS làm BT 19/36 SGK

-  Muốn tính giá trị của một biểu thức ta làm thế nào ?
- Còn cách nào làm nhanh hơn không ?

- GV: gọi 1HS trả lời cách 2. GV ghi bảng

* HS trả lời, GV nhận xét đánh giá câu trả lời.

* GV chốt lời giải
	Bài19 /36 (SGK) :

Cách 1 : thay x = 0,5 ; y = (1 vào biểu thức : 16x2y5 ( 2x3y2 ta được:   

 16(0,5)2.(-1)5( 2(0,5)3.(-1)2
= 16 . 0,25.(-1)-2.0,125.1

= ( 4 ( 0,25 = ( 4,25

Cách 2 : 16x2y5 ( 2x3y2
= 16..
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	* Yêu cầu:
GV: Cho HS làm BT21, 22/36 SGK.

* Yêu cầu: 

- Muốn cộng các đơn thức đồng dạng ta làm như thế nào?

- Muốn tính tích các đơn thức ta làm thế nào ?

 - Thế nào là bậc của đơn thức ?

GV gọi 2HS lên bảng làm

* HS trả lời, GV nhận xét đánh giá câu trả lời.

* GV chốt kiến thức.

	Bài 21/36(SGK):

Tính tổng các đơn thức
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Bài 22/36 (SGK) :

Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức nhận được:

a) 
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TÊN BÀI DẠY: ĐA THỨC
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán - Lớp: 7
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh nêu được khái niệm đa thức; cách thu gọn được đa thức, cách tìm bậc của đa thức một biến.
2. Năng lực cần Hình thành: 

- Năng lực chung: NL tư duy, NL tính toán, NL tự học, NL sử dụng ngôn ngữ, NL làm chủ bản thân, NL hợp tác, NL suy luận.

- Năng lực chuyên biệt: NL thu gọn và tìm bậc đa thức

3. Phẩm chât: Có trách nhiệm với việc học, rèn luyện nếp học chủ động
II. Thiết bị dạy học và học liệu


Bảng phụ, máy tín, thước, phấn màu.

III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Xác định nhiệm vụ tiết học
a, Mục tiêu:   Kích thích hs suy nghĩ về tên gọi của biểu thức đại số gồm tổng các đơn thức.

b) Nội dung: HS tiếp nhận nhiệm vụ
c, Sản phẩm: Biết được nhiệm vụ cần làm để giải quyết vấn đề

d,Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

-: Lấy một ví dụ về đơn thức biến x và một đơn thức biến y.

GV: Đặt phép cộng vào giữa hai đơn thức ấy và hỏi biểu thức trên được gọi là gì ?
GV: Biểu thức đó là đa thức mà bài học hôm nay ta sẽ tìm hiểu
	Lấy ví dụ về đơn thức

Dự đoán câu trả lời


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
a, Mục tiêu: 

- HS nêu được khái niệm đa thức, chỉ ra các hạng tử trong đa thức

- HS thu gọn được đa thức.

- HS tìm được bậc của đa thức
b) Nội dung:
- HS nhận biết đa thức từ ví dụ và rút ra khái niệm đa thức.

- HS áp dụng tính chất kết hợp và giao hoán để rút gọn đa thức.

- HS thảo luận ?3 và rút ra cách tìm bậc của đa thức

c, Sản phẩm: 
- Khái niệm đa thức.

- Thu gọn các đa thức.

- Tìm được bậc của đa thức.

d,Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Ghi bảng

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

GV: Cho các đơn thức x2y ; xy2 ; xy; 5 .: Hãy lập tổng các đơn thức đó.

?: Có nhận xét về các phép tính trong biểu thức sau: x2y - 3xy + 3x2y –3 + xy - 
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GV: Đó là những ví dụ về đa thức, trong đó mỗi đơn thức là một hạng tử.

-Vậy thế nào là một đa thức ?

* HS trả lời, GV nhận xét đánh giá câu trả lời.

* GV chốt khái niệm đa thức.


	1.Đa thức   

Ví dụ:
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- Ta có thể kí hiệu các đa thức bằng các chữ cái in hoa.

Ví dụ:  P = [image: image61.wmf]22
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?1  x2y - 3xy + 3x2y –3 + xy - 
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Các hạng tử: x2y;  - 3xy ; 3x2y ; –3 ; xy;  - 
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* Chú ý: SGK 

	- Giáo viên đưa ra đa thức:

[image: image64.wmf]22

1

3335

2

Nxyxyxyxyx

=-+-+-+


GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Tìm các hạng tử của đa thức.

- Tìm các hạng tử đồng dạng với nhau.

- Áp dụng tính chất kết hợp và giao hoán, em hãy nhóm và cộng các hạng tử đồng dạng đó với nhau..
GV: Đa thức trên là dạng thu gọn của đa thức.  

 ? Thu gọn đa thức là gì.

* HS trả lời, GV nhận xét đánh giá câu trả lời.

* GV chốt cách thu gọn đa thức.

- Yêu cầu học sinh làm ?2


	2. Thu gọn đa thức.    

Xét đa thức:
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	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

? Tìm bậc của các hạng tử có trong đa thức:
 [image: image69.wmf]2546
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GV giới thiệu bậc của đa thức

? Bậc của đa thức là gì.

- hs làm ?3 thảo luận theo nhóm.

* HS trả lời, GV nhận xét đánh giá câu trả lời.

* GV chốt cách tìm bậc đa thức.
	3. Bậc của đa thức    

Cho đa thức 
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 bậc của đa thức M là 7
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Đa thức Q có bậc là 4


Hoạt động 3: Luyện tập 

a, Mục tiêu: Củng cố cách viết đa thức, thu gọn và tìm bậc của đa thức
b) Nội dung: Bài 25 (trang 38/SGK)

c, Sản phẩm: Bài giải bài 25 (trang 38/SGK)
d,Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- Làm bài 25 sgk

Chia lớp thành 2 nhóm, thảo luận trong 3 phút 

Đại diện 2 HS lên bảng thực hiện

GV nhận xét đánh giá.


	4. Bài tập

Bài tập 25 (tr38-SGK)   
a) [image: image74.wmf]22
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 Đa  thức có bậc 2.

b)
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 Đa thức có bậc 3


Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS được rèn luyện năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…

b) Nội dung: Bài 24 (trang 38/SGK)

c, Sản phẩm: Bài giải bài 24 (trang 38/SGK)
d,Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- Làm bài 24 sgk

GV lấy ví dụ về giá cụ thể yêu cầu HS viết; từ đó viết biểu thức của bài.

2 HS lên bảng viết, HS dưới lớp viết vào vở.

GV nhận xét đánh giá..


	4. Bài tập

Bài tập 24 (tr38-SGK) (M1)
a) Số tiền mua 5 kg táo và 8 kg nho là 5x + 8y

5x + 8y là một đa thức.

b) Số tiền mua 10 hộp táo và 15 hộp nho là: (10.12)x + (15.10)y = 120x + 150y

120x + 150y là một đa thức.




TÊN BÀI DẠY: §6. CỘNG, TRỪ ĐA THỨC

Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán - Lớp: 7
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS biết các bước thực hiện phép cộng và phép trừ các đa thức.

2. Năng lực cần Hình thành: 
- Năng lực chung: NL tư duy, NL tính toán, NL tự học, NL sử dụng ngôn ngữ, NL làm chủ bản thân, NL hợp tác, NL suy luận.

- Năng lực chuyên biệt: NL thu gọn và cộng, trừ đa thức.3. Phẩm chât: Có trách nhiệm với việc học, rèn luyện nếp học chủ động
II. Thiết bị dạy học và học liệu


Thước, phấn màu, sách giáo khoa

III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Mở đầu
a, Mục tiêu:   Giúp HS hình dung về các phép tính của đa thức

b) Nội dung: 
- Dự đoán đa thức có các phép tính như đơn thức không?

c, Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d,Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Hãy nêu các phép tính của đơn thức

?: Dự đoán xem đa thức có các phép tính giống đơn thức không?

GV: Đối với đa thức cũng có các phép tính tương tự như vậy; hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu phép cộng và trừ hai đa thức.
	- Nhân hai đơn thức; cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.

- Dự đoán câu trả lời.




Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
a, Mục tiêu: HS biết cách cộng, trừ 2 đa thức
b) Nội dung: 
- HS làm ví dụ rồi rút ra các bước cộng, trừ 2 đa thức

- Làm ?1, ?2

c, Sản phẩm: Thực hiện cộng, trừ 2 đa thức
d,Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

GV: Cho HS nghiên cứu VD SGK. 

- Em hãy giải thích  các bước làm 

- GV: giới thiệu kết quả là tổng của hai đa thức M,N

- GV: Cho VD tương tự HS áp dụng tính

- GV gọi HS nhận xét và bổ sung chỗ sai

- Làm ?1 tr 39 SGK 

* HS trả lời, GV nhận xét đánh giá câu trả lời.

* GV chốt các bước:

 - Bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu ”+”

- Ap dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép công.

- Thu gọn các hạng tử đồng dạng.
	1. Cộng hai đa thức :
Ví dụ :

M = 2x4y3 + 5x2 ( 3+2y

N = xyz ( 4x4y3 + 5y ( 
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Tính M + N ta làm như sau :

M+ N = (2x4y3 + 5x2 ( 3+2y) + (xyz ( 4x4y3 + 5y ( 
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	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

GV: Để trừ hai đa thức ta cũng thực hiện tương tự như cộng hai đa thức nhưng chú ý về dấu của chúng khi ta thực hiện bỏ dấu ngoặc có dấu trừ đằng trước.

GV: Cho HS nghiên cứu VD SGK và nêu rõ cách thực hiện.

GV: Cho VD tương tự cho HS thực hiện

GV: Gọi 1 HS lên bảng thực hiện

GV: Gọi HS nhận xét và sửa lỗi

GV: Qua hai VD trên để cộng trừ hai đa thức ta làm thế nào?

* HS trả lời, GV nhận xét đánh giá câu trả lời.

* GV chốt lời giải 

Để cộng trừ hai đa thức ta làm như sau: 

+ Thực hiện bỏ dấu ngoặc

+ Ap dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng

+ Cộng trừ các đơn thức đồng dạng

Củng cố: Cho HS làm ?2

Gọi 2 HS lên bảng viết kết quả 

GV: Gọi HS nhận xét và sửa sai.

GV nhận xét đánh giá.
	2. Trừ hai đa thức:

VD: Cho hai đa thức:

A = 7x2y ( 4xy3 + 3x ( 2

B= xyz ( 4x2y+xy3 + 8x (
[image: image83.wmf]2
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Để trừ hai đa thức A và B ta làm như sau:

A-B=(7x2y ( 4xy3 + 3x ( 2)-( xyz ( 4x2y+xy3 + 8x (
[image: image84.wmf]2
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=(7x2y+4x2y) – (4xy3+ xy3)+(3x-8x)-xyz-

(2 -
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Hoạt động 3: Luyện tập 
a, Mục tiêu: Củng cố kỹ năng cộng, trừ hai đa thức.
b) Nội dung: Bài 29,30 (trang 40/sgk) 

c, Sản phẩm: Bài giải bài 29,30 SGK
d,Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Làm bài 29 sgk

2 HS lên bảng thực hiện;

HS dưới lớp làm nháp, nhận xét bài của bạn

GV nhận xét, đánh giá.

- Làm bài 31 sgk:

HS hoạt động theo nhóm làm bài

Đại diện 3 nhóm lên bảng trình bày

Các HS khác nhận xét

GV nhận xét, đánh giá.


	3. Bài tập

Bài 29/ 40 (SGK): Tính:

a) (x + y) + (x ( y) = x + y + x ( y    = 2x

b) (x + y) ( (x ( y) = x + y ( x + y   = 2y

Bài 31/ 40 (SGK) : 

M + N = (3xyz(3x2+5xy ( 1) + (5x2+xyz (5xy + 3 ( y) = 4xyz + 2x2 ( y + 2

M ( N = (3xyz(3x2+5xy ( 1) ( (5x2+xyz (5xy + 3 ( y)

= 3xyz(3x2+5xy ( 1 ( 5x2 ( xyz +5xy ( 3 + y

= 2xyz + 10xy ( 8x2+y ( 4.

N ( M = (5x2+xyz (5xy + 3 ( y) ( (3xyz(3x2+5xy ( 1)

 = (2xyz ( 10xy + 8x2 ( y + 4


Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS biết cách tìm đa thức chưa biết thông qua cộng, trừ hai đa thức
b) Nội dung: Bài 32 SGK trang 40
c) Sản phẩm: Bài giải bài 32 SGK

d) Tổ chức thực hiện: 
	

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	- Làm bài 32 sgk

GV gợi ý: Tìm đa thức P giống như tìm 1 số hạng trong một tổng

Tìm đa thức Q như tìm số bị trừ

HS hoạt động theo nhóm làm bài

Đại diện 2 nhóm lên bảng trình bày

Các HS khác nhận xét

GV nhận xét, đánh giá.
	Bài 32/40 SGK: 

a) P = 4y2 – 1

b) Q = 7x2 -4xyz+xy +5


==========================================
LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU :


1. Kiến thức:  

HS được củng cố kiến thức về đa thức, cộng trừ đa thức.

2. Năng lực cần Hình thành: 
- Năng lực chung: NL tư duy, NL tính toán, NL tự học, NL sử dụng ngôn ngữ, NL làm chủ bản thân, NL hợp tác, NL suy luận.
- Năng lực chuyên biệt: NL thu gọn và cộng, trừ đa thức.
3. Phẩm chât: Có trách nhiệm với việc học, rèn luyện nếp học chủ động
II. CHUẨN BỊ: 


1. Giáo viên: Thước, phấn màu, sgk

2. Học sinh: Thước, sgk

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
A. KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: Mở đầu

- Mục tiêu: Giúp HS tìm hiểu về các dạng toán cộng, trừ hai đa thức

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, vấn đáp

- Hình thức tổ chức: Cá nhân

- Phương tiện: SGK 

- Sản phẩm: Các dạng toán áp dụng cách cộng, trừ hai đa thức

	NỘI DUNG
	SẢN PHẨM

	?: Nêu các bước cộng (trừ) hai đa thức?

? Cộng, trừ hai đa thức có các dạng toán nào hôm nay ta sẽ tìm hiểu
	 - Viết hai đa thức 

- Bỏ dấu ngoặc

- Thu gọn đa thức


B. LUYỆN TẬP 

Hoạt động 2: Cộng, trừ hai đa thức, tính giá trị của đa thức
- Mục tiêu: Củng cố và rèn luyện kỹ năng cộng, trừ hai đa thức. Tính giá trị của đa thức.

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, vấn đáp

- Hình thức tổ chức: Cá nhân

- Phương tiện: SGK 

- Sản phẩm: Làm bài 35, 36 sgk
	NỘI DUNG
	SẢN PHẨM

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Làm BT 35/40 (SGK)

Tính M +N ; M(N ; N ( M

GV gọi 3 HS lên bảng làm

HS1 : Tính M +N 
HS2: Tính M(N 
HS3: Tính N ( M

HS dưới lớp làm nháp

GV nhận xét, đánh giá 

? Có nhận  xét kết quả của hai đa thức : M ( N và N ( M

- Làm BT 36/41 (SGK)

H: Muốn tính giá trị của một đa thức ta làm thế nào? 

GV: gọi 2 HS lên bảng làm 

HS1: Làm câu a

HS2: Làm câu b

HS dưới lớp làm nháp

GV nhận xét, đánh giá 

* GV chốt kiến thức : 

Khi cộng, trừ hai đa thức cần lưu ý: Ban đầu nên để 2 đa thức trong ngoặc, sau đó mới bỏ ngoặc để tránh nhầm lẫn

- Trước khi tinh giá trị của đa thức nên thu gọn đa thức rồi mới thay giá trị của biến vào đa thức 
	Bài 35/ 40 (SGK):
a) M + N = (x2 ( 2xy + y2)+ (y2 + 2xy + x2+ 1)

= x2( 2xy + y2 + y2 + 2xy + x2 + 1 

=  2x2 + 2y2 + 1

b) M ( N = (x2 ( 2xy + y2)( (y2 + 2 xy + x2 + 1)

= x2 ( 2xy + y2 ( y2 ( 2xy ( x2 ( 1

 = ( 4xy (1

c) N ( M = (y2 + 2 xy + x2 + 1) ( (x2 ( 2xy + y2)

= y2 + 2xy + x2 + 1 ( x2 + 2xy ( y2 

= 4xy + 1

Bài 36/41 (SGK):
Tính giá trị của mỗi đa thức sau:

a) x2 + 2xy ( 3x3 + 2y3 + 3x3 ( y3 

   = x2 + 2xy + y3
thay x = 5 ; y = 4 vào biểu thức ta được :

 52 + 2.5.4 + 43 = 25 + 40 + 64 = 129

b) xy(x2y2+x4y4(x6y6+ x8y8 

=xy((xy)2+(xy)4((xy)6+ (xy)8. 

Mà xy = ((1).((1) = 1 

Vậy giá trị của biểu thức là : 

1-12 + 14(16 + 18 = 1 ( 1 + 1 ( 1 + 1 = 1


Hoạt động 3: Tìm đa thức chưa biết

- Mục tiêu: Tìm được đa thức chưa biết từ hai đa thức đã cho

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, vấn đáp

- Hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm

- Phương tiện: SGK

- Sản phẩm: Bài 38 sgk

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Làm BT 38 SGK/41

H : Muốn tìm đa thức C để C + A = B ta làm như thế nào ?

GV:gọi 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu 

HS1: Làm câu a

HS2: Làm câu b

HS dưới lớp làm nháp

GV nhận xét, đánh giá 


	Bài 38/41 (SGK):
Cho hai đa thức:

A = x2 ( 2y + xy + 1; B= x2+ y ( x2y2 ( 1

Tìm đa thức C sao cho: 

a) C = A + B 

C = (x2 ( 2y + xy + 1) + (x2+ y ( x2y2 ( 1)

 C = 2x2 ( x2y2 + xy ( y

b) C + A = B ( C = B ( A

C = (x2 + y ( x2y2 ( 1) ( (x2 ( 2y + xy + 1)  

C = x2 + y ( x2y2 ( 1 ( x2 + 2y ( xy ( 1   

C = 3y ( x2y2 ( xy ( 2


C. VẬN DỤNG

* HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Xem lại các dạng BT đã giải
- BTVN: 31 ; 32/14 (SBT)

-  Đọc trước bài “Đa thức 1 biến”

* CÂU HỎI, BÀI TẬP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH

Câu 1: BT 35/ 40 (SGK)        (M2)
Câu 2: Bài 36/43(SGK) (M3)

Câu 3: Bài 38/41(SGK) (M4)

CHỦ ĐỀ: ĐA THỨC MỘT BIẾN




      Số tiết : 04

A. Nội dung bài học

1. Mô tả chủ đề
Chủ đề gồm các bài:

	§7. Đa thức một biến

	§8. Cộng trừ đa thức một biến


§9. Nghiệm của đa thức một biến

2. Mạch kiến thức chủ đề 

- Tiết 62:  §7. Đa thức một biến

- Tiết 63: §8. Cộng trừ đa thức một biến

- Tiết 64: Luyện tập (cộng, trừ đa thức một biến)

- Tiết 65: §9. Nghiệm của đa thức một biến
B. Tiến trình dạy học

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Biết cách nhận dạng đa thức một biến, biết kí hiệu đa thức một biến và biết sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm hoặc tăng dần của biến; Nhớ được qui tắc thực hiện phép tính cộng, trừ đa thức một biến theo 2 cách (cộng, trừ theo hàng ngang và theo cột dọc); Hiểu được khái niệm nghiệm của đa thức

2. Năng lực cần Hình thành: 

- Năng lực chung: NL tư duy, NL tính toán, NL tự học,  NL hợp tác, NL suy luận.
- Năng lực chuyên biệt : Nhận biết đa thức một biến , tính giá trị , tìm bậc , Sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm hoặc tăng của biến, tìm hệ số; Cộng, trừ đa thức một biến theo 2 cách; biết cách kiểm tra xem số a có phải ngiệm của đa thức hay không
3. Phẩm chât: Có trách nhiệm với việc học, rèn luyện nếp học chủ động
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên: Thước thẳng, phấn màu, SGK

2. Học sinh: Thước thẳng, SGK

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 

 §7. ĐA THỨC MỘT BIẾN

· Kiểm tra bài cũ

	Nội dung
	Đáp án

	Cho hai đa thức  :  A = x2 – 2y – y2 + 1 – x 

                                B = y2 + 2y + x2 + 1 – x 

Tính C = A + B; D = A – B                                                
	a) C = 2x2 – 2x + 2      (5đ)

b) D = – 2y2 – 4y + 2   (5đ)


A. KHỞI ĐỘNG 
HOẠT ĐỘNG 1. Tình huống xuất phát 

- Mục tiêu: Bước đầu HS nhận biết được đa thức một biến.

- Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, gợi mở, vấn đáp, động não.

-  Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân

- Phương tiện dạy học: SGK

- Sản phẩm: Khái niệm đa thức một biến.

	NỘI DUNG
	SẢN PHẨM

	ĐVĐ: Thông qua kết quả KTBC hãy nêu nhận xét về số biến trong đa thức C và D.

Gv giới thiệu: Đó là đa thức một biến, vậy đa thức một biến là gì?
	 Đa thức C và D chỉ có một biến x hoặc y.

Hs nêu dự đoán.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: 

HOẠT ĐỘNG 2.  Đa thức một biến
 Mục tiêu: Hs nắm được khái niệm đa thức một biến. cách viết kí hiệu, tính giá trị của đa thức một biến

 Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, gợi mở, vấn đáp, tái hiện kiến thức, động não.

 Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, nhóm

 Phương tiện dạy học: SGK

 Sản phẩm: Hs nêu được định nghĩa, cho ví dụ đa thức một biến, tính được giá trị của đa thức một biến.

	NỘI DUNG
	SẢN PHẨM

	GV giao nhiệm vụ học tập.

+2 nhóm viết 1 đa thức chỉ có chứa biến x 

+2 nhóm viết 1 đa thức chỉ có chứa biến y 

Đại diện 2 nhóm lên bảng 

GV Nhận xét , đánh giá, chốt kiến thức

+  Đây là các đa thức một biến, vậy đa thức một biến là gì?

+  Vậy vì sao mỗi số gọi là đa thức một biến  ?

Hs : Mỗi số gọi là đa thức một biến

( 5  = 2 + 3 = 2x0 + 3x0) 

Gv :  Để kí hiệu cho đa thức một biến, người ta dùng chữ cái in hoa và kèm theo biến của nó.

Vd : A(x) (A là đa thức của biến x )

        B(y) (B là đa thức của biến y )

và khi đó giá trị của đa thức A(x) tại  x = 1 ta viết A(1), …

- Làm ?1 , ?2

2 HS làm ?1, 1 HS đứng tại chỗ trả lời ?2

GV Nhận xét , đánh giá, chốt kiến thức


	1.Đa thức một biến.
Ví dụ: A = 3x4-
[image: image88.wmf]1

2

x2+ 3x – 1 là đa thức của biến x 

B = 
[image: image89.wmf]1

2

y3– y2 + 2y + 4 là đa thức của biến  y

Định nghĩa(sgk/41)

Ký hiệu 

A(x) : A là đa thức của biến x

B(y) : A là đa thức của biến y

A(1) là giá trị  của đa thức A(x) tại x = 1
 ?1,(sgk/41)

A(5) = 7.52 – 3.5 +
[image: image90.wmf]1

2

= 7.25 – 15 + 
[image: image91.wmf]1

2

= 
[image: image92.wmf]321

2


B(2) = 2x5 – 3x + 7x3 + 4x5 + 
[image: image93.wmf]1

2


= 6x5 – 3x + 7x3 + 
[image: image94.wmf]1

2

 = 6.25 – 3.2+ 7.23 + 
[image: image95.wmf]1

2

    

= 192 – 6 + 56 + 
[image: image96.wmf]1

2

=
[image: image97.wmf]1

242

2


?2 (sgk/41)

Đa thức : A(y) bậc 2 , A(x) bậc 5 

Định nghĩa bậc của đa thức một biến (sgk/41)


HOẠT ĐỘNG 3. Sắp xếp một đa thức
Mục tiêu: Hs nắm được cách sắp xếp một đa thức theo lũy thừa giảm dần/tăng dần của biến

 Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, gợi mở, vấn đáp, tái hiện kiến thức, động não.

 Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, cặp đôi

 Phương tiện dạy học: SGK

 Sản phẩm: Hs thực hiện được sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần/tăng dần của biến

	NỘI DUNG
	SẢN PHẨM

	GV giao nhiệm vụ học tập.

Gv: Đưa ra  ví dụ 

2 Hs lên bảng 

+ Trước khi sắp xếp đa thức một biến ta phải  làm gì ?

Hstl , gv chốt lại 
[image: image98.wmf]®

 Chú ý 

Gv : Yêu cầu hs làm ? 3 , ? 4  

- Tìm bậc  của đa thức Q(x) và R(x) ?

Gv: Các đa thức bậc hai đều có dạng 
ax2 + bx + c trong đó a, b, c là hằng số, a
[image: image99.wmf]¹

0

Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	2. Sắp xếp một đa thức

Ví dụ 

P(x) = 5x + 3 – 7x2 + x3 + 3x4 

Hãy sắp xếp đa thức trên theo 2 cách

Giải 

- Theo thứ tự lũy thừa giảm dần của biến

P(x) = 3x4+ x3 – 7x2 + 5x + 3

- Theo thứ tự lũy thừa tăng dần của biến.

P(x) = 3  + 5x– 7x2 + x3 + 3x4 

Chú ý(sgk/42)

?4(sgk/42)

Q(x) = 4x3- 2x +5x2 -2x3 +1-2x3 = 5x2- 2x +1

R(x) = -x2+ 2x4 +2x -3x4 -10 +x4 = -x2 + 2x – 10.

Chú ý (sgk)


HOẠT ĐỘNG 4. Hệ số
 Mục tiêu: Hs nhận biết được các hệ số của từng hạng tử của đa thức một biến

 Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, gợi mở, vấn đáp, tái hiện kiến thức, động não.

 Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân

 Phương tiện dạy học: SGK

 Sản phẩm: Hs xác định được các hệ số của biến trong đa thức một biến sau khi đã thu gọn

	NỘI DUNG
	SẢN PHẨM

	GV giao nhiệm vụ học tập.

Gv: Đưa ra ví dụ: Xét đa thức:
P(x) = 6x5 + 7x3 – 3x + 1/2

+  Đa thức P(x) đã thu gọn chưa?

+ Đọc các hạng tử của đa thức?

+ Đọc phần hệ số của các hạng tử đó?

+  Tìm bậc của đa thức?

+  Hệ số của lũy thừa cao nhất là bao nhiêu?

Gv : 1/2 còn gọi là hệ số tự do

P(x) có bậc 5 nên hệ số của lũy thừa bậc 5 gọi là hệ số cao nhất

Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức Giới thiệu chú ý 

+  Xác định hệ số của lũy thừa bậc 4 và bậc 2?
	3. Hệ số 
 Ví  dụ 

P(x) = 6x5 + 7x3 – 3x + 1/2

Ta có :

6 là hệ số của lũy thừa bậc 5

7  là hệ số của lũy thừa bậc 3                                        

 3 là hệ số của lũy thừa bậc 1

1/2 là hệ số của lũy thừa bậc 0

Trong đó : 

6 là hệ số cao nhất

1/2 là hệ số tự do                                                                             


C. 
HOẠT ĐỘNG 5: Bài tập

 Mục tiêu: Hs biết vận dụng các kiến thức trên vào việc giải một số bài tập cụ thể

 Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, gợi mở, vấn đáp, tái hiện kiến thức, động não.

 Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, cặp đôi

 Phương tiện dạy học: SGK

 Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	NỘI DUNG

	GV giao nhiệm vụ học tập.

Gv tổ chức cho Hs làm bài tập 39 sgk.

Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	Ta có P(x) = 2 + 5x2 – 3x3 + 4x2 – 2x – x3 + 6x5.

a) Thu gọn P(x) = 2 + 9x2 – 4x3 – 2x + 6x5
Sắp xếp theo thứ tự giảm của biến:

P(x) = 6x5 – 4x3 + 9x2 – 2x + 2

b) Hệ số lũy thừa bậc 5 là 6

Hệ số lũy thừa bậc 3 là -4              Hệ số lũy thừa bậc 2 là 9

Hệ số lũy thừa bậc 1 là -2              Hệ số lũy thừa bậc 0 là 2.


D.  VẬN DỤNG
. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Nắm vững các kiến thức đã học.

- Làm các bài tập  39 ,40, 41, 42, 43 (sgk/43)

- Chuẩn bị bài Cộng,trừ đa thức một biến 

CÂU HỎI/ BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HS: 
Câu 1: Nêu khái niệm đa thức một biến, bậc của đa thức một biến? (M1)

Câu 2: Nêu cách tính giá trị của đa thức một biến, bậc của đa thức một biến? (M2) 

Câu 3: Bài tập ?2.?3.?4 sgk (M3)

Câu 4: Bài tập 39 sgk (M4)

Nội dung 2: §8 .CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN

* Kiểm tra bài cũ

	Nội dung
	Đáp án
	Điểm

	Hs làm bài   40 


	a) 
[image: image100.wmf]6432
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b) Hệ số của luỹ thừa bậc 6 là -5               

 ...................                                               

Hệ số tự do là -1                                   
	4đ

1đ 

4đ

1đ


A. KHỞI ĐỘNG 
HOẠT ĐỘNG 1. Tình huống xuất phát 

 Mục tiêu: Hs được tái hiện kiến thức cách cộng, trừ hai đa thức, từ đó xây dựng cách cộng, trừ hai đa thức một biến.

 Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, gợi mở, vấn đáp, tái hiện kiến thức, động não.

 Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, cặp đôi, nhóm

 Phương tiện dạy học: SGK

 Sản phẩm: Dự đoán cách cộng, trừ hai đa thức một biến

	NỘI DUNG
	SẢN PHẨM

	H: Nêu cách cộng, trừ hai đa thức.

ĐVĐ: cách cộng, trừ hai đa thức có thể áp dụng với đa thức một biến không?
	Hs nêu như sgk

Hs nêu dự đoán


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: 

HOẠT ĐỘNG 2.  Cộng hai đa thức một biến
 Mục tiêu: Hs tìm hiểu cách cộng hai đa thức một biến theo cả hai cách.

 Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, gợi mở, vấn đáp, tái hiện kiến thức, động não.

 Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, cặp đôi

 Phương tiện dạy học: Thước thẳng, SGK

 Sản phẩm: Hs thực hiện được cộng hai đa thức một biến theo cả hai cách

	NỘI DUNG
	SẢN PHẨM

	GV giao nhiệm vụ học tập.

Xét ví dụ : Cho hai đa thức:

P(x) = 2x5 + 5x4 – x3 +x2 – x – 1

Q(x) = -x4 + x3 + 5x + 2 

Tính : P(x) + Q(x) 

Gv: Yêu cầu hs thực hiện giống như cộng hai đa thức đã học(bài 6)

Gv: Đây là cách cộng thứ nhất, ngoài cách 1 ta còn có cách cộng khác giống như cộng 2 số đã học ở lớp dưới.
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Gv thông báo cho hs qui tắc cộng theo cột dọc : đặt đa thức Q(x) dưới đa thức P(x) sao cho các hạng tử đồng dạng cùng nằm trên một cột và thực hiện phép cộng hai đa thức trên

Hướng dẫn hs cộng theo cột 

+ So sánh hai kết quả và rút ra nhận xét ?

Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	1 Cộng hai đa thức một biến 
Ví dụ (sgk/44)

Cho hai đa thức:

P(x) = 2x5 + 5x4 – x3 +x2 – x – 1
Q(x) = -x4 + x3 + 5x + 2 

 Cách 1

P(x) + Q(x) =

= (2x5 + 5x4 – x3 +x2 – x – 1) + (-x4 + x3 + 5x + 2)

= 2x5 + 5x4 – x3 +x2 – x – 1 + -x4 + x3 + 5x + 2

= 2x5 + 4x4 +  x2 + 4x + 1

Cách 2

[image: image203.wmf]30

       P(x) = 2x5 + 5x4 – x3 +x2–x   – 1

      Q(x) =         - x4 + x3       + 5x + 2 

[image: image204.wmf]34


P(x) + Q(x) = 2x5 + 4x4 +  x2 + 4x + 1.




HOẠT ĐỘNG 3. Trừ hai đa thức một biến
 Mục tiêu:  Hs tìm hiểu cách trừ hai đa thức một biến theo cả hai cách.

 Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, gợi mở, vấn đáp, tái hiện kiến thức, động não.

 Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, cặp đôi, nhóm

 Phương tiện dạy học: Thước thẳng

Sản phẩm: Trừ hai đa thức một biến

	NỘI DUNG
	SẢN PHẨM

	GV giao nhiệm vụ học tập.

Cũng với hai đa thức P(x) và Q(x) ở trên, yêu cầu hs tính P(x) - Q(x)  

+ Yêu cầu hs nêu quy tắc bỏ dấu ngoặc?

P(x) -  Q(x) theo hai cách

Hs1 : tính cách 1

Hs2 : Đặt phép trừ theo cột.

Gv: Hướng dẫn: Đổi dấu các hạng tử ở đa thức trừ rồi thực hiện phép cộng

+ Để thực hiện phép cộng, trừ 2 đa thức một biến có thể thực hiện theo mấy cách, nêu cách là mỗi cách?

Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	2.  Tröø hai ña thöùc moät bieán.
Ví duï(sgk/44)

Tính P(x) -  Q(x)

Caùch 1

P(x) -  Q(x)  

= 2x5 + 6x4 – 2x3+ x2 – 6 x – 3

Caùch 2(sgk/44)

Chuù yù (sgk/45)


C. LUYỆN TẬP
HOẠT ĐỘNG 4: Bài tập 

 Mục tiêu: Hs biết vận dụng các kiến thức trên vào việc giải một số bài tập cụ thể

 Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, gợi mở, vấn đáp, tái hiện kiến thức, động não.

 Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, cặp đôi, nhóm

 Phương tiện dạy học: Thước thẳng, SGK

 Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh

	NỘI DUNG
	SẢN PHẨM

	GV giao nhiệm vụ học tập.

Gv:Đưa ra ví dụ  ?1 (sgk/45) ( M3)

Cho hai đa thức 

M(x) = x4 + 5x3 – x2 +x – 0,5 

N(x) = 3x4 – 5x2 – x – 2,5 

Tính : M(x) -  N(x)

Yêu cầu Hs tính bằng 2 cách

Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	Cách 1

M(x) - N(x) = x4 + 5x3 – x2 +x – 0,5 - 3x4 + 5x2 + x + 2,5

=  x4 - 3x4 + 5x3 – x2 + 5x2 +x+ x – 0,5 + 2,5 

= - 2x4 + 5x3 + 4x2 + 2x + 2

Cách 2
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          M(x)      = x4 + 5x3 – x2 + x – 0,5 

           N(x)      = 3x4         –5x2 –x – 2,5 
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M(x) -N(x) = -2x4 + 5x3 + 4x2 +  2x + 2


D. - VẬN DỤNG
E. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Thực hiện lại cộng, trừ đa thức một biến theo 2 cách cho thành thạo

- Làm bài tập 45, 46, 47, 48 (sgk/ 45, 46)

- Chuẩn bị tiết sau luyện tập 

CÂU HỎI/ BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HS: 
Câu 1: Cộng , trừ đa thức , đa thức một biến có gì khác nhau ? (M1)

Câu 2: Gía  trị của đa thức A(y) tại  y = 2  ký hiệu là gì , ngược lại A(2) có nghĩa là gì ? (M2)

Câu 3: Bậc của đa thức, đa thức một biến, muốn tìm bậc hoặc sắp xếp đa thức một biến  trước hết ta phải làm gì, hệ số tự do, hệ số cao nhất của đa thức một biến là gì? (M2)

Câu 4: Bài tập 50.51.52 sgk (M4)

Tuần: 









Ngày soạn:

Tiết: 









Ngày dạy:

CHỦ ĐỀ: ĐA THỨC MỘT BIẾN
Nội dung 3: LUYỆN TẬP

* Kiểm tra bài cũ:

A. KHỞI ĐỘNG 
HOẠT ĐỘNG 1. Tình huống xuất phát 

 Mục tiêu: Tái hiện lại các kiến thức liên quan đến tiết luyện tập

 Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, gợi mở, vấn đáp, tái hiện kiến thức, động não.

 Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân

 Phương tiện dạy học: SGK

 Sản phẩm: HS được củng cố các kiến thức về phép cộng, trừ đa thức một biến; Cách tính giá trị của đa thức một biến, cách tìm bậc của đa thức một biến.

	NỘI DUNG
	SẢN PHẨM

	H: - Nêu khái niệm đa thức một biến?

     - Nêu cách cộng, trừ đa thức một biến?

     - Nêu cách tính giá trị của đa thức một biến?

     - Nêu cách tìm bậc của đa thức một biến?
	Hs lần lượt đứng tại chỗ trả lời như sgk


B. LUYỆN TẬP 

 Mục tiêu: Hs biết vận dụng các kiến thức trên vào việc giải một số bài tập cụ thể

 Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, gợi mở, vấn đáp, tái hiện kiến thức, động não.

 Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, cặp đôi, nhóm

 Phương tiện dạy học: Thước thẳng, SGK

 Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh

	NỘI DUNG
	SẢN PHẨM

	GV giao nhiệm vụ học tập.

Gv:Đưa ra bài 50 

- Nêu  cách thu gọn đa thức?

Hstl :…, Nhận xét , gv ghi bảng 

- Nêu  cách cộng, trừ đa thức một biến?

Hs1 lên bảng tính  N + M 

Hs2 lên bảng tính  N -  M

Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	Bài 50(sgk/46)

a) Thu gọn các đa thức 

N = 
[image: image102.wmf]32523

15y+ 5y- y - 5y - 4y- 2y


    =
[image: image103.wmf]53322

y+(15y- 4y) + (5y- 5y) -2y

-


    = 
[image: image104.wmf]53

-y+ 11y - 2y


M = 
[image: image105.wmf]232535

y + y- 3y + 1- y+ y- y+ 7y


= 
[image: image106.wmf]553322

(y + 7y) + (y- y) + (y- y) - 3y +1


= 
[image: image107.wmf]5

8y- 3y + 1


   N          = -y5 + 11y3 – 2y 

[image: image207.wmf]38

   M         = 8y5            – 3y  + 1

N + M   = 7y5 + 11y3 – 5y + 1

N          = -y5 + 11y3 – 2y 

M         = 8y5            – 3y  + 1

[image: image208.wmf]40

N - M   = -9y5 + 11y3 +y   - 1

	GV giao nhiệm vụ học tập.

Gv:Đưa ra bài 51

- Trước khi sắp xếp đa thức ta cần phải làm gì?

- Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa tăng của biến?

Hstl :…, Nhận xét, gv ghi bảng 

Hs : Thảo luận nhóm

Đại diện 2 nhóm lên bảng trình bày 

Đại diện nhóm khác nhận xét 

- Tìm các hệ số khác 0  và bậc của đa thức tìm được trong 2 trường hợp?

Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	Baøi 51(sgk/46)

 P(x) = 3x2–2x2–5 +x4–x3–3x3 – x6  

         = x2 – 5 + x4 – 4x3 – x6 

Q(x) = x3– 2x3 +2x5-x4 + x2 + x – 1

        = - x3 + 2x5 – x4 + x2 + x – 1

 Sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến

 P(x) = –5 + x2 – 4x3 + x4– x6
Q(x)= –1+ x + x2 - x3 – x4 + 2x5 

a) 

P(x)  =  –5 +         x2 – 4x3+ x4          – x6
Q(x)  =   –1+  x + x2 - x3   –x4 + 2x5 

[image: image209.wmf]x

P+Q  =   -6 + x+2x2- 5x3       +2x5 –x6

b)

P(x)   =   –5  +         x2 – 4x3 +  x4         – x6
Q(x)  =   –1  +  x  +  x2 - x3  –  x4 +  2x5 

[image: image210.wmf]44

P - Q = -4 – x  - 3x3   + 2x4    -2x5 –x6

	GV giao nhiệm vụ học tập.

Gv: Đưa ra bài 52

- Tìm bậc của đa thức P(x) và các hệ số khác 0?

- Nêu kí hiệu giá trị của đa thức P(x) tại x = -1 ; 0 ; 4?

- Nêu cách tính giá trị của P(-1) ; P(0) P(4) ?

Hs1  lên tính P(-1)

Hs2  lên tính P(0)
Hs3 lên tính  P(4)

Lớp theo dõi , Nhận xét 

Lưu ý hs : (-1)2 
[image: image108.wmf]¹

 -12
	Bài 52(sgk/46)

P(-1) = (-1)2 - 2(-1) - 8 = 1 + 2 - 8 = - 5

 P(0) =  02 - 2.0 - 8  = - 8

 P(4) =  42 - 2.4  - 8 =  0



D.  VẬN DỤNG

. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Xem và ôn lại các bài tập đã giải 

- Làm các bài tập 39, 40, 41, 42(sbt/15) 

- Ôn lại quy tắc chuyển vế đã học 

- Chuẩn bị bài 9. Nghiệm của đa thức một biến 

CÂU HỎI/ BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HS: 
Kiểm tra 15 phút

	Câu hỏi
	Đáp án
	Biểu điểm

	Cho hai đa thức:


M(x) = x4 + 3x3 - 2x2 + 4 x - 5


 N(x) = 5x4 - 7x2 + 3x - 2

Tính M(x) + N(x),  M(x) – N(x), 

         N(x) – M(x)    
	M(x)             = x4 + 3x3 - 2x2 + 4 x - 5

N(x)              = 5x4         - 7x2 + 3x – 2

M(x) + N(x) = 6x4 + 3x3 - 9x2 + 7x – 7

M(x) – N(x) = -4x4 + 3x3 + 5x2 + x – 3

N(x) – M(x) = 4x4 - 3x3 - 5x2 -  x + 5
	1đ

3đ

4đ

2đ


Tuần: 









Ngày soạn:

Tiết: 









Ngày dạy:

CHỦ ĐỀ: ĐA THỨC MỘT BIẾN
Nội dung 4: §9. NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN

* Kiểm tra bài cũ

A. KHỞI ĐỘNG 
HOẠT ĐỘNG 1. Tình huống xuất phát 

 Mục tiêu: Bước đầu HS nắm được thế nào là nghiệm của đa thức một biến.

 Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, gợi mở, vấn đáp, tái hiện kiến thức, động não.

 Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân

 Phương tiện dạy học: Thước thẳng, SGK

 Sản phẩm: Khái niệm nghiệm của đa thức một biến

	NỘI DUNG
	SẢN PHẨM

	Cho đa thức : A(x) = 5x – 10. Tính : A(2)

ĐVĐ: tại x = 2  thì A(2) = 0 ta nói  x = 2 là nghiệm của đa thức A(x), vậy nghiệm của đa thức của đa thức là gì
	Hs thực hiện phép tính

A(2) = 0

Hs nêu dự đoán


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: 

HOẠT ĐỘNG 2.  Nghiệm của đa thức một biến.
 Mục tiêu: Hs nắm được định nghĩa nghiệm của đa thức một biến

 Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, gợi mở, vấn đáp, tái hiện kiến thức, động não.

 Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân

 Phương tiện dạy học: Thước thẳng, SGK

 Sản phẩm: Hs xác định được một số là nghiệm của đa thức một biến hay không

	NỘI DUNG
	SẢN PHẨM

	GV giao nhiệm vụ học tập.

Gv: Trở lại  ví dụ  giới thiệu bài 

- Tại  x = 2 ta có  A(2) = 0 thì  x = 2 là nghiệm của đa thức A(x)

- Tổng quát : Khi nào số a là nghiệm của đa thức P(x)  ?

HS trả lời, GV Nhận xét , chốt kiến thức


[image: image109.wmf]®

 Định nghĩa 

- Căn cứ định nghĩa , nêu cách kiểm tra số nào là nghiệm của đa thức đã cho  ?

HS trả lời

GV chốt lại kiến thức Số nào mà thay vào đa thức làm cho giá trị đa thức bằng 0  
[image: image110.wmf]®

 nghiệm
	1.Nghiệm của đa thức một biến

Ví dụ 

Cho đa thức : A(x) = 5x - 10

Tại  x  =  2

Ta có   A(2) = 0  ta nói  x = 2 là nghiệm của đa thức A(x)

Định nghĩa (sgk/47)  




HOẠT ĐỘNG 3. Ví dụ
 Mục tiêu: Củng cố về cách xác định một giá trị có là nghiệm của đa thức hay không

 Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, gợi mở, vấn đáp, tái hiện kiến thức, động não.

 Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, cặp đôi

 Phương tiện dạy học: Thước thẳng, bảng phụ

 Sản phẩm: Cách xác định một giá trị có là nghiệm của đa thức hay không

	NỘI DUNG
	SẢN PHẨM

	GV giao nhiệm vụ học tập.

Gv : Đưa ra ví dụ 

- Em hãy nhẩm xem số nào là nghiệm của đa thức 

a) A(x) =  x -  1       b) B(x) = x2 – 4

Hstl   câu  a 

GV: Nhận xét , gv ghi bảng 

Hs  lên làm câu b  

- Cho đa thức C(x) = x2 + 2

Hãy tìm nghiệm của đa thức G(x) ?

- Qua các ví dụ trên em có kết luận gì về  số nghiệm của một đa thức ?

Hstl :…, gv chốt lại 
[image: image111.wmf]®

 Chú ý 

Gv : Đưa ra ?1, ?2 (sgk/48)

- Căn cứ định nghĩa và các ví dụ trên 

Tông quát : Đa thức A(x) có nghiệm 
[image: image112.wmf]Þ

 A(x)  =  0    

 Ngược lại  : A(x) = 0 
[image: image113.wmf]Þ

 A(x) có nghiệm    
	2.Ví dụ 

a) x = 1 là nghiệm của đa thức A(x) =  x -  1  vì  A(1) = 0

b) x  = -2 và x  = 2 là các là nghiệm của đa thức B(x) = x2 – 4 vì  B(
[image: image114.wmf]±

 2) = 0

c)  Đa thức C(x) = x2 + 2 không có nghiệm  vì  x2 
[image: image115.wmf]³

 0   với 
[image: image116.wmf]"

 x  


[image: image117.wmf]Þ

 x2 + 2 
[image: image118.wmf]³

 2 > 0     
Vậy :  x2 + 2  > 0     




C. LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG

HOẠT ĐỘNG 4: Bài tập

 Mục tiêu: Củng cố các kiến thức về đa thức một biến

 Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, gợi mở, vấn đáp, tái hiện kiến thức, động não.

 Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, cặp đôi

 Phương tiện dạy học: Thước thẳng, SGK.

 Sản phẩm: Làm bài 55/48 sgk

	NỘI DUNG
	SẢN PHẨM

	GV giao nhiệm vụ học tập.

- Làm bài 55/48 sgk

- Qua kiến thức trên có mấy cách tìm nghiệm của đa thức một biến  ?

HS trả lời, GV đánh giá, chốt kiến thức:

Có 2 cách: 

Cách 1: Nhẩm tìm xem số nào làm cho đa thức bằng 0 thì đó là nghiệm. Trả lời rồi giải thích

Cách 2: Cho đa thức bằng 0, giải bài toán tìm x đó là nghiệm.

HS thảo luận theo cặp tìm nghiệm

2 HS lên bảng trình bày

GV nhận xét, đánh giá.

GV hướng dẫn trả lời câu b
	Bài 55(sgk/48)  
a) Cách  1 :

 y = -2 là nghiệm của đa thức P(y) = 3y + 6  vì  P(-2) = 3(-2) + 6 = 0 

Cách  2 : Cho P(y) = 0 


[image: image119.wmf]Þ

 3y + 6 = 0


[image: image120.wmf]Þ

 3y  = - 6 


[image: image121.wmf]Þ

  y   = 
[image: image122.wmf]6

2

-

 = - 3
 Vậy y = - 3 là nghiệm của đa thức P(y)

b) ) Đa thức C(y) = y2 + 4 không có nghiệm  vì  y2 
[image: image123.wmf]³

 0   với 
[image: image124.wmf]"

 y  


[image: image125.wmf]Þ

 y2 + 4 
[image: image126.wmf]³

 4 > 0     
Vậy :  y2 + y  > 0     


D. TÌM TÒI, MỞ RỘNG

E. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

-  Nắm vững cách tìm nghiệm của một đa thức.

-  Xem lại các bài tập đã chữa và làm bài tập 56(sgk/48) và bài 43, 44, 46, 47 sbt

- Soạn các câu hỏi ôn tập từ câu 1 đến câu 4 và làm các bài tập 57, 58, 59(sgk/49) 

- Chuẩn bị tiết sau ôn tập.

CÂU HỎI/ BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HS: 
Câu 1: Thế nào là nghiệm của đa thức một biến (M1)

Câu 2: Nêu cách tìm nghiệm của đa thức một biến? (M2) 

Câu 3:  Bài tập 55 sgk (M3)

ÔN TÂP CHƯƠNG IV

I. Mục tiêu:  

1. Kiến thức:  

  Ôn tập và hệ thống hóa các kiến thức về biểu thức đại số, đơn thức, đa thức.
2. Năng lực cần Hình thành: 
- Năng lực chung: NL tư duy, suy luận, tính toán, tự học, sử dụng ngôn ngữ, hợp tác,.
- Năng lực chuyên biệt: NL tính giá trị của biểu thức, nhân hai đơn thức
3. Phẩm chât: Có trách nhiệm với việc học, rèn luyện nếp học chủ động
II. CHUẨN BỊ: 


1. Giáo viên: Thước, phấn màu, sgk

2. Học sinh: Thước, sgk

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
* Kiểm tra bài cũ: Kết hợp ôn tập

A. KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: Mở đầu

- Mục tiêu: Giúp HS tái hiện các kiến thức đã học trong chương IV

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, vấn đáp

- Hình thức tổ chức: Cá nhân, cặp đôi

- Phương tiện: SGK 

- Sản phẩm: Hệ thống các kiến thức trong chương IV…

	NỘI DUNG
	SẢN PHẨM

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Liệt kê các kiến thức đã học trong chương IV

Hôm nay ta sẽ ôn lại các kiến thức đó
	 HS thảo luận theo cặp, ghi ra các kiến thức trong chương 

Trình bày các kiến thức của mình


B. LUYỆN TẬP

Hoạt động 2: Ôn tập kiến thức
- Mục tiêu: Ôn tập và củng cố các kiến thức đã học trong chương IV

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, vấn đáp

- Hình thức tổ chức: Cá nhân, cặp đôi

- Phương tiện: SGK 

- Sản phẩm: Các kiến thức về đơn thức, đa thức.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Cá nhân HS lần lượt trả lời các câu hỏi của GV:

- Biểu thức đại số là gì ? cho ví dụ.

HS: Mỗi HS lấy 1 ví dụ về biểu thức đại số

- Thế nào là đơn thức ?

 -   Hãy viết một đơn thức của 2 biến x, y có bậc khác nhau.

- Bậc của đơn thức là gì ?

-  Tìm bậc của các đơn thức trên.

 3 HS lần lượt tìm bậc của 3 đơn thức đã nêu.

- Tìm bậc của các đơn thức: x; 1/2; 0

- Thế nào là hai đơn thức đồng dạng ? Cho ví dụ.

- Đa thức là gì ? Cho ví dụ.

- Viết 1 đa thức 1 biến x, có 4 hạng tử, có hệ số cao nhất là -2, hệ số tự do là 3. Tìm bậc của đa thức đó.

· Hãy viết một đa thức bậc 5 của biến x, có 4 hạng tử, ở dạng thu gọn.

HS thảo luận theo cặp, ghi đa thức và trình bày

GV nhận xét, đánh giá.
	I. Ôn tập về biểu thức đại số, đơn thức, đa thức.

1. Biểu thức đại số

- Là những biểu thức mà trong đó ngoài các số còn có các chữ đại diện cho các số.

VD: 3x + y; 3 - x2y

2. Đơn thức

VD: 2x2y; xy3; - 2x4y2; ….

2x2y là đơn thức bậc 3

xy3 là đơn thức bậc 4

- 2x4y2 là đơn thức bậc 6.

· x là đơn thức bậc 1,

· 1/2 là đơn thức bậc 0,

· Số 0 là đơn thức không có bậc.

* Những đơn thức 2x; 3x; 1/2x; -5x là các đơn thức đồng dạng.

3. Đa thức

VD: a)2x + y; 3; x2y - x2 + 3; …

b) -2x3 + x2 - 5x + 3.

Đa thức trên có bậc là 3.

c) -3x5 + 2x3 + 4x2 - x


Hoạt động 3: Bài tập
- Mục tiêu: Rèn kỹ năng tính giá trị biểu thức, nhân hai đơn thức

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, vấn đáp

- Hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm

- Phương tiện: SGK 

- Sản phẩm: Bài 58, 59, 60, 61 SGK
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

* Làm bài 58 tr. 49 SGK

- GV ghi đề bài lên bảng.

- Yêu cầu HS nêu cách làm.

- 2 HS lên bảng làm, HS dưới lớp làm nháp.

- HS  khác nhận xét, sửa sai (nếu có).

- GV nhận xét, đánh giá, lưu ý cách trình bày.

* Làm bài 60 SGK.

- GV ghi đề vào bảng phụ.

- Yêu cầu HS lên điền vào bảng phụ.

3 HS lần lượt lên bảng thực hiện.

- GV nhận xét, đánh giá

* Làm bài 59 tr. 49 SGK.

- GV: Treo bảng phụ ghi sẵn đề bài, gọi 1 HS lên bảng thực hiện, HS dưới lớp làm vào vở.

- GV nhận xét, đánh giá

* Làm bài 61 SGK.

- GV ghi đề lên bảng, gọi 2 HS lên bảng làm.

- 2 HS lên bảng thực hiện, HS dưới lớp làm nháp.

- GV nhận xét, đánh giá
	II. Bài tập

Bài 58 tr. 58 SGK

Tại x = 1; y = -1; z = -2 ta có:

a) 2xy. (5x2y + 3x - z) 

= 2.1.(-1).[5.12.(-1) + 3.1 - (-2)]  = -2.[-5 + 3 + 2] = 0

b) xy2 + y2z3 + z3x4 

   = 1.(-1) + (-1)2.(-2)3 + (-2)3.14
   = 1.1 + 1.(-8) + (-8).1   = 1 - 8 - 8 = -15

Bài 60 tr.49 SGK.

Thời gian

1ph

2ph

3ph

4ph

10ph

x ph

Bể A

130

160

190

220

400

100 + 30x

Bể B

40

80

120

160

400

40x

2 bể

170

240

310

380

800

Bài 59 tr. 49 SGK

5xyz .

5x2yz

= 25x3y2z2

15x3y2z

= 75x4y2z2

25x4yz

= 125x5y2z2
-x2yz

= - 5x3y2z2

- 1/2xy3z

= - 5/2x2y4z2
Bài 61 tr.50 SGK

a) 
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b) (-2x2yz).(-3xy3z) = 6x3y4z2


C. VẬN DỤNG

. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Ôn tập các quy tắc cộng, trừ hai đơn thức, đa thức, nghiệm của đa thức.

- BTVN: 62; 63; 65 tr.50, 51 SGK.

* CÂU HỎI, BÀI TẬP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH

Câu 1: Nêu các kiến thức đã học trong chương IV (M1)

Câu 2: Bài 59/49 sgk (M2)

Câu 3: Bài 58, 61/49(SGK) (M3)

Câu 4: Bài 60/49(SGK) (M4)

ÔN TÂP CHƯƠNG IV (tt)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:  

 Ôn tập các qui tắc cộng, trừ đa thức, tìm nghiệm của đa thức.

2. Năng lực cần Hình thành: 
- Năng lực chung: NL tư duy, NL tính toán, NL tự học, NL sử dụng ngôn ngữ, NL làm chủ bản thân, NL hợp tác, NL suy luận.
- Năng lực chuyên biệt: NL thu gọn và cộng, trừ đa thức.
3. Phẩm chât: Có trách nhiệm với việc học, rèn luyện nếp học chủ động
II. CHUẨN BỊ: 


1. Giáo viên: Thước, phấn màu, sgk

2. Học sinh: Thước, sgk

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
C. LUYỆN TẬP 

- Mục tiêu: Rèn luyện kỹ năng cộng, trừ hai đa thức. Tính giá trị của đa thức. Tìm nghiệm của đa thức

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, vấn đáp

- Hình thức tổ chức: Cá nhân

- Phương tiện: SGK 

- Sản phẩm: Thực hiện cộng, trừ hai đa thức, tính giá trị của đa thức. Tìm nghiệm của đa thức.
	Hoạt động của GV & HS
	Ghi bảng

	* Làm bài 62 SGK.

· GV ghi đề lên bảng

- 1 HS lên bảng thực hiện câu a.

· HS dưới lớp làm vào vở.

· GV theo dõi, hướng dẫn HS yếu dưới lớp.

· Gọi 1 HS khác nhận xét.

· GV gọi 2 HS lên bảng thực hiện câu b.

· HS dưới lớp làm vào vở.

· GV hướng dẫn HS làm câu c bằng cách gọi 2 HS tính giá trị của 2 đa thức khi x = 0, rồi kết luận.

* Làm bài 63 SGK.

· 1 HS lên bảng làm câu a.

· 2 HS tính câu b.

· Câu c: yêu cầu HS xột giỏ trị các hạng tử của đa thức để suy ra giá trị của đa thức.

* Làm bài 64 SGK

H:Các số tự nhiên nào nhỏ hơn 10?

H: Hệ số của đơn thức có thể là các số nào ?

- Yêu cầu mỗi HS tìm 1 đơn thức.

* Làm bài 65 SGK
· GV: Ghi đề lên bảng phụ.

· Chia lớp làm 5 nhóm, mỗi nhóm làm 1 câu.


	Bài 62 tr50 SGK
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b) P(x) = x5 +7x4 - 9x3 - 2x2 - 
[image: image131.wmf]4
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x

   Q(x) = - x5 + 5x4 - 2x3 + 4x2  - 
[image: image132.wmf]4

1


P(x) + Q(x) = 12x4 - 11x3 + 2x2  - 
[image: image133.wmf]4

1

x - 
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P(x) - Q(x) = 2 x5 + 2x4 - 7x3 - 6x2 - 
[image: image135.wmf]4

1

x + 
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c) Tại x = 0 ta có P(0) = 0; Q(0) = 
[image: image137.wmf]4

1


Vậy x = 0 là nghiệm của P(x), nhưng không là nghiệm của Q(x).

Bài 63 tr 50 SGK

a)M(x) = 5x3 + 2x4 - x2 + 3x2 - x3 - x4 + 1 - 4x3  = x4 + 2x2 + 1

b) M(1) = 1 + 2 + 1 = 4  ;        M(-1) = 4

c) Ta thấy đa thức M(x) > 0 với mọi giá trị của x nên đa thức không có nghiệm.

Bài 64 tr 50 SGK

Các đơn thức đồng dạng với đơn thức x2y mà tại x = -1; y = 1 có giá trị là số tự nhiên nhỏ hơn 10 là:

2x2y; 3x2y; 4x2y; 5x2y; 6x2y; 7x2y; 8x2y; 9x2y.

Bài 65 tr 51 SGK

a) Nghiệm của đa thức A(x) = 2x - 6 là 3

b) Nghiệm của đa thức B(x) = 3x + 
[image: image138.wmf]2
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 là - 
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c) Nghiệm của đa thức M(x) = x2 - 3x + 2 là 1 và 2

d) Nghiệm của đa thức P(x) = x2 + 5x - 6 là 1 và -6 .

e) Nghiệm của đa thức Q(x) = x2 + x là 0; -1. 


D. TÌM TÒI, MỞ RỘNG

E. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Ôn tập kĩ các câu hỏi lý thuyết và xem lại các bài tập đã giải để chuẩn bị tiết sau kiểm tra 1 tiết.

* CÂU HỎI, BÀI TẬP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH

Câu 1: BT 64/ 50 (SGK)        (M2)
Câu 2: Bài 62, 65/51(SGK) (M3)

Câu 3: Bài 63/50(SGK) (M4)

ÔN TẬP HỌC KÌ II 

(tiết 1)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:  

 Ôn tập và hệ thống hoá các kiến thức cơ bản về ch​ương Thống kê.

2. Năng lực cần Hình thành: 

- Năng lực chung: NL tự học, NL sáng tạo, NL tính toán, NL hợp tác, giao tiếp

- Năng lực chuyên biệt: NL thu thập các số liệu từ thực tiễn cuộc sống.

3. Phẩm chât: Có trách nhiệm với việc học, rèn luyện nếp học chủ động
II. Chuẩn bị: Thư​ớc thẳng

III. Tiến trình dạy - học


1. Ổn định tổ chức: 


2. Nội dung ôn tập:
	NỘI DUNG
	SẢN PHẨM

	HĐ1: Ôn tập về thống kê 

GV: Muốn thu thập các số liệu về một vấn đề cần biết thì em phải làm những việc gì ? Trình bày kết quả theo mẫu bảng nào ?

 - Tần số của một giá trị là gì ? Thế nào là mốt của dấu hiệu ? nêu cách tính số trung bình cộng của dấu hiệu.

GV: Trên thực tế, ngư​ời ta thường dùng biểu đồ để làm gì?

GV: Số trung bình cộng của dấu hiệu có ý nghĩa gì?

Khi nào không nên lấy số trung bình cộng làm đại diện cho dấu hiệu đó?

HĐ2: Bài tập
* Làm bài tập 7 (89 / sgk).
 - HS đọc đầu bài 

- HS lần l​ợt trả lời các câu hỏi.

Làm bài tập 8 (90/ sgk).

HS trả lời câu a.

- Một HS lên bảng lập bảng tần số, tính số trung bình cộng


	I. Ôn về Thống kê:
Điều tra về một vấn đề, cần:

 1. Thu thập các số liệu thống kê

 2. Lập bảng số liệu ban đầu

 3. Từ đó lập bảng tần số

 4. Tính số trung bình cộng của dấu hiệu và từ đó rút ra nhận xét.

 5. Lập biểu đồ để biết hình ảnh cụ thể về giá trị của dấu hiệu và tần số.

II. Bài tập

* Bài tập 7(89; 90 - sgk):

 a. Tỉ lệ trẻ em từ 6 – 10 tuổi của vùng Tây nguyên đi học là 92,29%.

     Vùng đồng bằng sông Cửu long đi học tiểu học là 87,81 %.

 b. Vùng có tỉ lệ trẻ em đi học cao nhất là đồng bằng sông Hồng (98,76 %), thấp nhất là đồng bằng sông Cửu long.

* Bài tập 8 (90 - sgk):

a) Dấu hiệu X: là sản l​ượng vụ mùa của một xã (tính theo tạ/ha)

b) Lập bảng tần số – Tính số trung bình cộng

x

31

34

35

36

38

40

42

44

n

10

20

30

15

10

10

5

20

x.n

310

680

1050

540

380

400

210

880
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b) Dựng biểu đồ

[image: image211.wmf]42


c)  M0=35



3. Hướng dẫn về nhà: 




- Yêu cầu HS ôn kĩ các dạng lí thuyết, làm các dạng bài tập.



- Làm thêm các bài tập trong SBT, giờ sau tiếp tục ôn tập chương IV

[image: image212.wmf]31


Tuần: 









Ngày soạn:

Tiết: 









Ngày dạy:

ÔN TẬP HỌC KÌ II 

(tiết 2)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Củng cố các khái niệm đơn thức, đơn thức đồng dạng, đa thức, nghiệm của đa thức.

 2. Kỹ năng: 

- Rèn kĩ năng cộng, trừ, nhân đơn thức; cộng, trừ đa thức, tìm nghiệm của đa thức một biến.

II. Chuẩn bị: Thư​ớc thẳng

III. Tiến trình dạy - học


1. Ổn định tổ chức: 


2. Nội dung ôn tập:

	Hoạt động của GV & HS
	Ghi bảng

	Bài 1: Trong các biểu thức sau: 2xy2; 3x3 + x2y2 – 5y; - 
[image: image141.wmf]1
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y2x; - 2 ; 0 ; x; 4x5- 3x3+ 2 ; 3xy.2y ; 
[image: image142.wmf]23

; 

4

y

.

Hãy cho biết:

a) Những biểu thức nào là đơn thức?

   - Tìm những đơn thức đồng dạng.

b) Những biểu thức nào là đa thức mà không phải là đơn thức?

    - Tìm bậc của đơn thức.

HS trả lời cá nhân

* Bài 2: 

Cho các đa thức:

   A = x2-2x-y2+3y - 1 

   B = - 2x2 + 3y2 - 5x + y +3

a) Tính A+B. Cho x = 2; y =-1 

Hãy tính giá trị của biểu thức A+B.

b) Tính A-B. Tính giá trị của biểu thức A-B tại  x = -2; y =1.

HS hoạt động nhóm: Một nửa lớp làm câu a, Một nửa lớp làm câu b.

      Đại diện hai nhóm trình bày lời giải.

GV: Khi nào số a đư​ợc gọi là nghiệm của đa thức P(x)?

 * Làm bài tập 12(91 / sgk).

 1HS lên bảng làm bài.

2 HS làm câu a và câu b bài tập 13.

GV: Ta xét từng hạng tử của đa thức.

HS nhận xét bài làm của các bạn.

· GV nhận xét và sửa bài làm của HS.
	Bài 1: a) Biểu thức là đơn thức:

  2xy2; - 
[image: image143.wmf]1
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y2x ; - 2 ; 0 ; x ; 3xy.2y ; 
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- Những đơn thức đồng dạng:

   2xy2; - 
[image: image145.wmf]1

2

y2x ; 3xy.2y = 6xy2
   -2 và 
[image: image146.wmf]3
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b) Biểu thức là đa thức mà không phải là đơn thức:

3x3 + x2y2 - 5y là đa thức nhiều biến bậc 4

 4x5- 3x3+ 2  là đa thức một biến bậc 5.

 * Bài 2: 

   A = x2-2x-y2+3y - 1 

   B = - 2x2 + 3y2 - 5x + y +3

a) A + B = (x2-2x-y2+3y - 1) 

                  + ( - 2x2 + 3y2 - 5x + y +3)

= - x2 - 7x + 2y2 + 4y + 2

. Tại x = 2; y = -1, ta có:

A + B = - 18

b) A-B = 3x2 + 3x - 4y2 + 2y - 4

Tại x = -2; y = 1, ta có: A-B = 0

* Bài 12 (91 - sgk):

P(x) = ax2+5x – 3
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*Bài tập 13 (91 - sgk):

a) P(x) = 3 - 2x = 0

                    - 2x = -3

                        x = 
[image: image148.wmf]3
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Vậy nghiệm của đa thức P(x) là x = 
[image: image149.wmf]3
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Hướng dẫn về nhà: 

· Tiếp tục ôn tập các qui tắc cộng , trừ đơn thức, đa thức, tìm nghiệm của đa thức để giờ sau tiếp tục ôn tập.

Tuần: 









Ngày soạn:

Tiết: 









Ngày dạy:

KIỂM TRA HỌC KÌ II

Đề của phòng giáo dục ra

Tuần: 









Ngày soạn:

Tiết: 









Ngày dạy:

TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức :- Học sinh thấy được điểm mạnh, yếu của mình từ đó GV có kế hoạch bổ sung kiến thức cần thiết, thiếu cho các em kịp thời.

2. Kĩ năng : Nhận xét kĩ năng làm bài và trình bày bài kiểm tra  của học sinh.

3. Thái độ: Giáo dục HS cẩn thận khi tính toán.

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Năng lực chung: NL tư duy, NL tính toán, NL tự học, NL sử dụng ngôn ngữ, NL làm chủ bản thân, NL hợp tác, NL suy luận.
- Năng lực chuyên biệt: NL làm bài tập thống kê,  thu gọn và cộng, trừ đa thức.

II. CHUẨN BỊ: 


1. Giáo viên: Thước, phấn màu, sgk, bài kiểm tra

2. Học sinh: Thước, sgk

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá 

	Nội dung
	Nhận biết

(M1)
	Thông hiểu

(M2)
	Vận dụng

(M3)
	Vận dụng cao

(M4)

	Chữa bài kiểm tra học kì II
	Tìm dấu hiệu điều tra, mốt của dấu hiệu.

Thu gọn, sắp xếp đa thức
	Lập bảng tần số

Tìm bậc của đơn thức.

.
	Tính số trung bình cộng.

Thực hiện cộng, trừ đa thức.

Tìm nghiệm của đa thức.
	Chứng minh nghiệm của đa thức.


III. Tiến trình bài dạy:

1. ổn định lớp :

2. Nội dung 

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	HĐ1: Nhận xột 

1. Ưu điểm 

- Đa số các em làm bài đạt điểm trung bình trở lên.

- Trình bày bài giải ngắn gọn, rõ ràng, đủ ý.

- Nhiều em làm tương đối hoàn chỉnh và đạt điểm cao.

2. Tồn tại

- Nhiều em chưa làm được câu b bài 1, câu b bài 3, câu c bài 4 

- Một số em chữ viết chưa cẩn thận, còn sai chớnh tả, thiếu từ.

HĐ2: Chữa bài
GV đưa bài cho lớp trưởng phát cho các bạn xem

- Gọi HS lần lượt lên sửa từng bài.

- GV sửa lại những sai sót mà HS thường mắc.
	- Chú ý nghe GV nhận xét

- Nhận bài và kiểm tra lại

· Lên bảng chữa bài 

· Chữa bài vào vở


3. Hướng dẫn về nhà

- Ôn lại toàn bộ các kiến thức đã học từ đầu năm để giờ sau hệ thống kiến thức.
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Tiết: 









Ngày dạy:




HỆ THỐNG KIẾN THỨC CẢ NĂM 

(tiết 1)
I. MỤC TIÊU : 

1. Kiến thức: - Hệ thống cho hs các tập hợp số đã học
- Ôn tập định nghĩa số hữu tỉ , qui tắc xác định giá trị tuyệt đối của 1 số hữu tỉ , qui tắc các phép toán trong Q

2. Kĩ năng: - Rèn luyện kỹ năng thực hiện các phép tính trong Q nhanh và hợp lý, giải bài toán tìm x
2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng thực hiện các phép tính trong R nhanh và hợp lý. 
3. Thái độ: Tập trung, tự giác, tích cực làm bài

4. Nội dung trọng tâm: Rèn luyện kỹ năng thực hiện các phép tính trong R nhanh và hợp lý. 
5. Năng lực hình thành:

- Năng lực chung: NL tính toán, NL tư duy, NL tự học, NL sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực chuyên biệt: NL thực hiện phép tính, tính nhanh, tìm x

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Giáo án, SGK
2. Học sinh: SGK, Làm 10 câu hỏi phần ôn tập chương I

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá

	Nội dung
	Nhận biết 

(M1)
	Thông hiểu 

(M2)
	Vận dụng 

(M3)
	Vận dụng cao (M4)

	Ôn tập chương I
	Hệ thống các kiến thức trong chương I.
	Tính nhanh
	Tính giá trị của biểu thức . Giải bài toán tìm x
	


III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 

A. KHỞI ĐỘNG

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC​

Hoạt động 1: Ôn tập   (hoạt động cá nhân)

· Mục tiêu: Hệ thống các kiến thức đã học trong chương I

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, vấn đáp

- Hình thức tổ chức: Cá nhân

- Phương tiện: SGK 

· Sản phẩm: Trả lời các câu hỏi ôn tập chương I /48 sgk

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung


	Hoạt động 1: Oân tập  

- Yêu cầu HS lần lượt trả các câu hỏi ôn tập chương I 

- Cá nhân HS lần lượt trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của GV.

GV: Nêu các tập hợp số đã học và mối quan hệ giữa chúng, minh họa bằng sơ đồ ven
	I. Oân tập

N ( Z   ; Z (  Q  ;  Q (  R  ; I (  R    

  Q ( I (  R  ,  Q ( I ( (
[image: image214.wmf]5

               x nếu x ≥ 0

   (x ((    - x nếu x < 0


C. LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG

Hoạt động 2 : Bài tập  (hoạt động nhóm, cặp đôi, cá nhân)

· Mục tiêu: Củng cố kỹ năng thực hiện phép tính, tính nhanh, tìm x

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, vấn đáp

- Hình thức tổ chức: Cá nhân

- Phương tiện: SGK 

· Sản phẩm: Giải các bài tập tính giá trị của biểu thức, tìm x

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung
	
	

	Dạng 1:Thực hiện phép tính 

GV: Ghi đề bài, hướng dẫn cách làm, gọi 3 HS lên bảng thực hiện

HS làm vào vở, lên bảng thực hiện.

GV: Nhận xét, sửa sai.

Bài 2

GV: Ghi đề lên bảng, gọi HS lên bảng giải.

Hai HS lên bảng thực hiện 

Bài 3

GV: Ghi đề bài, hướng dẫn cách giải

? Nhận xét mẫu các phân số, nên thực hiện phép tính ở dạng phân số hay thập phân ?

HS: vì  eq \f(1,3)  và  eq \f(1,6)  không thể viết dưới dạng số thập phân hữu hạn nên ta thực hiện bằng cách quy đồng mẫu số 

GV: Hướng dẫn trình bày bài giải.

Dạng 2: Tìm x 

Bài 4

GV: Ghi đề bài, yêu cầu HS thảo luận nhóm tìm cách giải.

GV kiểm tra các nhóm, gọi 2 HS lên bảng giải.

Bài 5 

GV: Ghi đề bài, hướng dẫn cách giải, yêu cầu HS thảo luận nhóm làm bài.

HS: Thảo luận nhóm tìm kết quả, đại diện nhóm lên bảng trình bày.

GV: Nhận xét, sửa sai (nếu có).
	II. Bài tập

Bài 1: Thực hiện phép tính 

a) 1 eq \f(4,23)  +  eq \f(5,21)  -  eq \f(-4,23)  + 0,5 +  eq \f(16,21) 
 (
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c) 15 eq \f(1,4)  :  eq \f(-5,7)  - 25 eq \f(1,4) :  eq \f(-5,7) 
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Bài 2: Tính nhanh :

a)(-6,37.0,4).2,5)

 (  -6,37 . (0,4.2,5) (  -6,37 .1 (  -6,37

b) (-0,125) . (-5,3).8

( (-0,125 .8 ). (-5,3) (  -1 . (-5,3) (  5,3

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

P 
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Bài 4: Tìm y

b) y :  eq \f(3,8)  (  -1 eq \f(31,33) 
y (  
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 Bài 5: Tìm x, biết 

a) (x((  2,5 ( x (  ( 2,5

b) (x((  -1,2 

( không có giá trị nào tồn taiï

c) (x(+ 0,573 (  2

             (x(     ( 2- 0,573 (  1,427

                  (      x        (  (  1,427

d) (x + eq \f(1,3) ( -4 (  -1   ( (x + eq \f(1,3) ( (  3                
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           x +  eq \f(1,3)  (  - 3                 x (  -3  eq \f(1,3) 
	
	


D. TÌM TÒI, MỞ RỘNG

E. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Ôn lại các quy tắc đã học

- Xem lại các bài đã giải

- Tiếp tục ôn tập hệ thống các kiến thức chương II

* CÂU HỎI, BÀI TẬP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Câu 1: Hệ thống các kiến thức chương I (M1)

Câu 2: Bài 2 (M2)

Câu 3: Bài 3,4 (M3)

[image: image219.wmf]30
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Tiết: 









Ngày dạy:

HỆ THỐNG KIẾN THỨC CẢ NĂM

(tt)
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: -Hệ thống hoá kiến thức của chương về 2 đl TLT, 2 đl TLN 

2. Kỹ năng: -Rèn kĩ năng giải toán về đl TLT, TLN. Chia 1 số thành các phần TLT, TLN với các số đã cho, đồ thị hàm số y=ax.

3. Thái độ: Có ý thức tập trung, tích cực

4. Nội dung trọng tâm: Hệ thống các kiến thức chương II
5. Định hướng phát triển năng lực:

- Năng lực chung: NL tự học, NL sáng tạo, NL tính toán, NL sử dụng ngôn ngữ

- Năng lực chuyên biệt: Giải bài toán cơ bản về bài toán chia tỉ lệ; vẽ đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0)..

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: SGK, Bảng tổng hợp về ĐL TLN.TLT (ĐN,T/C)
     2. Học sinh: SGK, thước, làm các câu hỏi và bài tập ôn tập chương II.

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá

	Nội dung
	Nhận biết (M1)
	Thông hiểu (M2)
	Vận dụng (M3)
	Vận dụng cao (M4)

	Hệ thống các kiến thức chương II
	Hệ thống các kiến thức đã học trong chương II
	Tìm giá trị của hai đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch

Tìm giá trị của hàm số.
	Giải bài toán chia tỉ lệ.

Vẽ đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0)..
	


IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. KHỞI ĐỘNG

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC​

Hoạt động 1: Ôn tập   


- Mục tiêu: Hệ thống các kiến thức đã học trong chương II

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, vấn đáp

- Hình thức tổ chức: Cá nhân

- Phương tiện: SGK 

· Sản phẩm: Trả lời các câu hỏi ôn tập chương II /76 sgk

GV: đặt câu hỏi giúp hs hoàn thành bảng tổng kết .

	
	Đl tỉ lệ thuận
	Đl tỉ lệ nghịch

	ĐN
	Đl y liên hệ với x theo cthức:

Y=kx (k là hằng số khác 0) thì ta nói y TLT với x theo hệ số k.
	Đl y liên hệ với đl x theo cthức:


[image: image165.wmf]x
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Thì y TLN với x theo hệ số a

	Chú ý
	Khi y TLT với x theo hệ số k thì x TLT với y theo hệ số 
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	Khi y TLN với x theo hệ số a thì x TLN với y theo hệ hệ số a

	Tính chất 
	a) 
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b) 
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	a) 
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C. LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG

Hoạt động 2 : Bài tập  (hoạt động nhóm, cặp đôi, cá nhân)

· Mục tiêu: Rèn kỹ năng trình bày bài toán chia tỉ lệ và vẽ đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0)
- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, vấn đáp

- Hình thức tổ chức: Cá nhân

- Phương tiện: SGK 

· Sản phẩm: Giải các bài tập

	Hoạt động của GV & HS
	Ghi bảng

	- Nhắc lại các bước giải bài toán TLT, TLN.

-GV: y/c hai hs đồng thời làm các câu a,b.

-HS nhận xét.

-GV: sửa sai nếu có.

Bài 2: Cứ 100kg thóc cho 60kg gạo, hỏi 20 bao thóc mỗi bao đựng 60 kg cho bao nhiêu gạo?

1HS tóm tắt bài toán

H : Hai đại lượng số bao thóc và số kg thóc là hai đại lượng gì?

Bài 3: Đào 1 con mương cần 30 người trong 8 giờ. Nếu tăng lên 10 người thì giảm được mấy giờ.
Đọc đề: Muốn tìm được thời gian giảm thì cần tìm gì?

(Tìm tgian mà 40 người làm )

Số người làm và số giờ liên hệ như thế nào?

Bài 4:  Vẽ đồ thị hàm số y=
[image: image171.wmf]x
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Bài 5:  Cho  y=2x+1
Không vẽ hãy xét xem các điểm A(2;5),

B(3; -7) có thuộc đồ thị hàm số hay không HS làm bài 5, 6


	Bài 1: Chia số 156 thành 3 phần 

a) TLT với 3; 4; 6.

b) TLN với 3, 4, 6

Giải

a) Gọi 3 số lần lượt là a, b, c theo bài ra ta có: 
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b) Gọi 3 số lần lượt là a, b, c.

Theo bài ta có: 
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Bài 2:              Giải

Gọi số gạo khi đem xây 20 bao thóc là x

Vì số thóc  và số gạo là 2 đl TLT nên

Ta có: 
[image: image177.wmf].
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Bài 3:                 Giải
Gọi x là số giờ mà 40 người làm xong con mương . vì số người và số giờ là 2 đl TLT nên ta có: 
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 Vậy thời gian giảm được là 2 giờ.

[image: image220.wmf]34

Bài 4: 

 cho x = 3
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A(3,-2) thuộc đồ thị hàm số

=>  OA là đồ thị hàm số

Bài 5: 
Xét  A(2,5), x = 2
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Vậy A thuộc đồ thị hàm số

Xét B: x = 3
[image: image181.wmf]
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D. TÌM TÒI, MỞ RỘNG

E. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

-Ôn tập theo bảng tổng kết  và luyện lại các dạng bài tập.

* CÂU HỎI, BÀI TẬP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Câu 1: Hệ thống các kiến thức chương II (M1)

Câu 2: Bài 1 (M1)

Câu 3: Bài 3,4 (M2)

Câu 4: Bài 2, 5 (M3)

Tuần: 









Ngày soạn:

Tiết: 









Ngày dạy:

ÔN TẬP HỌC KÌ II 

(tiết 3)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Củng cố phương pháp cộng, trừ đơn thức đồng dạng, cộng, trừ đa thức, tìm nghiệm của đa thức.

 2. Kỹ năng: 

- Rèn kĩ năng cộng, trừ đơn thức; cộng, trừ đa thức, tìm nghiệm của đa thức một biến.

II. Chuẩn bị: Thư​ớc thẳng

III. Tiến trình dạy - học


1. Ổn định tổ chức: 


2. Nội dung ôn tập:

	Hoạt động của GV & HS
	Ghi bảng

	Bài 1: Viết một biểu thức đại số của hai biến x, y thỏa mãn điều kiện sau: 

 a) Biểu thức đó là đơn thức

 b) Biểu thức đó là đa thức có 3 hạng tử.

- 2 HS lên bảng viết

Bài 2:  Hãy viết 4 đơn thức đồng dạng với đơn thức x2y sao cho tại x = -1 và y = 2 thì giá trị của các đơn thức đó là số tự nhiên nhỏ hơn 20.

1 HS lên bảng viết

Bài 3: Tính tích các đơn thức sau rồi tìm hệ số và bậc của tích:        

a) 3x2y3 và -4xy2 ;




b) 5x2y2 và 2x4y3
2 HS lên bảng làm

Bài 4:  Cho hai đa thức:

P = 2x5y3 – 3x2y + 4x4y2 – 5x3y2– 2xy – 3

Q = 5 x4y2 – 3 x5y3 + 2 x2y – 4 x3y2 + 2

Hãy tính P + Q và P – Q

2 HS lên bảng làm

Bài 5: Cho đa thức: M(x) = 3x5 + 5x2 – 2x4 + 4x2 – x5 + 3x4 + 1 – 2x5 + x2.

a) Thu gọn rồi sắp xếp các hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến.

b) Tính M(1) và M(-1)

c) Chứng tỏ rằng đa thức trên không có nghiệm.

1 HS lên bảng làm câu a

1 HS lên bảng làm câu b

GV hướng dẫn làm câu c.

Bài 6:  Trong các số: 0 và 3 số nào là nghiệm của đa thức A(x) = 5x – 15 ? 

1 HS lªn b¶ng lµm
	Bài 1: 

a) Tùy HS. Có thể là: xy, x2y, …

b) Tùy HS. Có thể là: 2xy2 – xy + y3
Bài 2:  Tùy HS. Có thể là: 2x2y ; 5x2y ; 8 x2y; 9 x2y

Bài 3:  

a) 3x2y3 . (-4xy2) = -12x3y5 ; 

Đơn thức -12x3y5 có hệ số là -12, có bậc là 8

b) 5x2y2 . 2x4y3 = 10x6y5
Đơn thức 10x6y5 có hệ số là 10, có bậc là 11

Bài 4:  

a) P + Q = (2x5y3 – 3x2y + 4x4y2 – 5x3y2– 2xy – 3) + (5 x4y2 – 3 x5y3 + 2 x2y – 4 x3y2 + 2)

= 2x5y3 – 3x2y + 4x4y2 – 5x3y2– 2xy – 3 + 5 x4y2 – 3 x5y3 + 2 x2y – 4 x3y2 + 2

=( 2x5y3– 3 x5y3) + (–3x2y + 2x2y)+ (4x4y2+ 5 x4y2) + (– 5x3y2– 4x3y2)– 2xy + (–3 + 2)

= - x5y3 - x2y + 9 x4y2 - 9x3y2 – 2xy – 1

P - Q = (2x5y3 – 3x2y + 4x4y2 – 5x3y2– 2xy – 3) - (5 x4y2 – 3 x5y3 + 2 x2y – 4 x3y2 + 2)

= 2x5y3 – 3x2y + 4x4y2 – 5x3y2– 2xy – 3 - 5 x4y2 + 3 x5y3 - 2 x2y + 4 x3y2 - 2

=( 2x5y3+ 3 x5y3) + (–3x2y - 2x2y)+ (4x4y2- 5 x4y2) + (– 5x3y2+ 4x3y2)– 2xy + (–3 - 2)

=  5x5y3 - 5x2y -  x4y2 - x3y2 – 2xy – 5

Bài 5: 

a) M(x) = 3x5 + 5x2 – 2x4 + 4x2 – x5 + 3x4 + 1 – 2x5 + x2.

             = (3x5– x5– 2x5) + (5x2+ 4x2+ x2) + (– 2x4+ 3x4) + 1

            = 10x2 + x4 + 1 

            = x4 + 10x2 + 1

b) M(1) = 10 . 12 + 14 + 1 = 12

   M(-1) = 10 . (-1)2 + (-1)4 + 1 = 12

a) Với mọi x thì 10x2 + x4 + 1 > 0 nên M(x) không có nghiệm

Bài 6:  

a) Ta có: A(0) = 5.0 – 15 = -15; 

               A(3) = 3.5 – 15 = 0

Vậy x = 3 là nghiệm của đa thức A(x)


3. H­íng dÉn vÒ nhµ: 

· ¤n l¹i toµn bé c¸c kiÕn thøc ®· «n tËp, xem l¹i c¸c bµi tËp ®· gi¶i ®Ó chuÈn bÞ cho kiÓm tra häc k× II.

Tuần: 









Ngày soạn:

Tiết: 









Ngày dạy:




HỆ THỐNG KIẾN THỨC CẢ NĂM 

(tiết 1)
I. MỤC TIÊU : 

1. Kiến thức: - Hệ thống cho hs các tập hợp số đã học
- Ôn tập định nghĩa số hữu tỉ , qui tắc xác định giá trị tuyệt đối của 1 số hữu tỉ , qui tắc các phép toán trong Q

2. Kĩ năng: - Rèn luyện kỹ năng thực hiện các phép tính trong Q nhanh và hợp lý, giải bài toán tìm x
II. CHUẨN BỊ :



HS : Làm câu hỏi trong ôn tập chương I

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 

1. Oån định lớp  

2. Oân tập 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung


	Hoạt động 1: Oân tập  

- Yêu cầu HS lần lượt trả các câu hỏi ôn tập chương I 

- Cá nhân HS lần lượt trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của GV.

GV: Nêu các tập hợp số đã học và mối quan hệ giữa chúng, minh họa bằng sơ đồ ven

Họat động 2 : Luỵên tập 

Dạng 1:Thực hiện phép tính 

GV: Ghi đề bài, hướng dẫn cách làm, gọi 3 HS lên bảng thực hiện

HS làm vào vở, lên bảng thực hiện.

GV: Nhận xét, sửa sai.

Bài 2

GV: Ghi đề lên bảng, gọi HS lên bảng giải.

Hai HS lên bảng thực hiện 

Bài 3

GV: Ghi đề bài, hướng dẫn cách giải

? Nhận xét mẫu các phân số, nên thực hiện phép tính ở dạng phân số hay thập phân ?

HS: vì  eq \f(1,3)  và  eq \f(1,6)  không thể viết dưới dạng số thập phân hữu hạn nên ta thực hiện bằng cách quy đồng mẫu số 

GV: Hướng dẫn trình bày bài giải.

Dạng 2: Tìm x 

Bài 4

GV: Ghi đề bài, yêu cầu HS thảo luận nhóm tìm cách giải.

GV kiểm tra các nhóm, gọi 2 HS lên bảng giải.

Bài 5 

GV: Ghi đề bài, hướng dẫn cách giải, yêu cầu HS thảo luận nhóm làm bài.

HS: Thảo luận nhóm tìm kết quả, đại diện nhóm lên bảng trình bày.

GV: Nhận xét, sửa sai (nếu có).
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               x nếu x ≥ 0
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II. Bài tập

Bài 1: Thực hiện phép tính 

a) 1 eq \f(4,23)  +  eq \f(5,21)  -  eq \f(-4,23)  + 0,5 +  eq \f(16,21) 
 (
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[image: image184.wmf]3113

1933.(14)6

7337

æö

-=-=-

ç÷

èø


c) 15 eq \f(1,4)  :  eq \f(-5,7)  - 25 eq \f(1,4) :  eq \f(-5,7) 
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Bài 2: Tính nhanh :

a)(-6,37.0,4).2,5)

 (  -6,37 . (0,4.2,5) (  -6,37 .1 (  -6,37

b) (-0,125) . (-5,3).8

( (-0,125 .8 ). (-5,3) (  -1 . (-5,3) (  5,3

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

P 
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Bài 4: Tìm y

b) y :  eq \f(3,8)  (  -1 eq \f(31,33) 
y (  
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 Bài 5: Tìm x, biết 

e) (x((  2,5 ( x (  ( 2,5

f) (x((  -1,2 

( không có giá trị nào tồn taiï

g) (x(+ 0,573 (  2

             (x(     ( 2- 0,573 (  1,427

                  (      x        (  (  1,427

h) (x + eq \f(1,3) ( -4 (  -1   ( (x + eq \f(1,3) ( (  3                
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3. Hướng  dẫn về nhà: Làm tiếp câu hỏi chương II. 

+





+ 





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���

















(











(





 





y=





-2x





3





-2





3





0





x





y





























(











(








[image: image227.wmf]42

[image: image228.wmf]31

[image: image229.wmf]n

[image: image230.emf]N

Z

Q R

_1672677700.unknown

_1672677717.unknown

_1672677725.unknown

_1672677729.unknown

_1672677733.unknown

_1672677737.unknown

_1672677739.unknown

_1672677740.unknown

_1672677741.unknown

_1672677738.unknown

_1672677735.unknown

_1672677736.unknown

_1672677734.unknown

_1672677731.unknown

_1672677732.unknown

_1672677730.unknown

_1672677727.unknown

_1672677728.unknown

_1672677726.unknown

_1672677721.unknown

_1672677723.unknown

_1672677724.unknown

_1672677722.unknown

_1672677719.unknown

_1672677720.unknown

_1672677718.unknown

_1672677708.unknown

_1672677713.unknown

_1672677715.unknown

_1672677716.unknown

_1672677714.unknown

_1672677710.unknown

_1672677712.unknown

_1672677709.unknown

_1672677704.unknown

_1672677706.unknown

_1672677707.unknown

_1672677705.unknown

_1672677702.unknown

_1672677703.unknown

_1672677701.unknown

_1521289288.unknown

_1608694131.unknown

_1672677692.unknown

_1672677696.unknown

_1672677698.unknown

_1672677699.unknown

_1672677697.unknown

_1672677694.unknown

_1672677695.unknown

_1672677693.unknown

_1672677688.unknown

_1672677690.unknown

_1672677691.unknown

_1672677689.unknown

_1608694133.unknown

_1672677687.unknown

_1608694132.unknown

_1608694119.unknown

_1608694127.unknown

_1608694129.unknown

_1608694130.unknown

_1608694128.unknown

_1608694121.unknown

_1608694122.unknown

_1608694120.unknown

_1608693993.unknown

_1608693995.unknown

_1608693996.unknown

_1608693994.unknown

_1608693981.unknown

_1608693991.unknown

_1608693980.unknown

_1205010723.unknown

_1263467042.unknown

_1324060276.unknown

_1332760635.unknown

_1332763478.unknown

_1397238287.unknown

_1380301647.unknown

_1380302339.unknown

_1380302973.unknown

_1380301762.unknown

_1332763518.unknown

_1332760917.unknown

_1324060278.unknown

_1324060280.unknown

_1324060284.unknown

_1332695436.unknown

_1324060283.unknown

_1324060279.unknown

_1324060277.unknown

_1286172480.unknown

_1286172534.unknown

_1286172645.unknown

_1286172685.unknown

_1286208474.unknown

_1324060275.unknown

_1286172668.unknown

_1286172586.unknown

_1286172494.unknown

_1286172235.unknown

_1286172407.unknown

_1286172466.unknown

_1264578444.unknown

_1264578416.unknown

_1263467043.unknown

_1263466995.unknown

_1263467002.unknown

_1263467039.unknown

_1263467041.unknown

_1263467003.unknown

_1263467037.unknown

_1263467000.unknown

_1263467001.unknown

_1263466999.unknown

_1263466989.unknown

_1263466992.unknown

_1263466994.unknown

_1263466991.unknown

_1205012689.unknown

_1263466987.unknown

_1205011094.unknown

_1040590929.unknown

_1136965345.unknown

_1136975448.unknown

_1137211311.unknown

_1205009459.unknown

_1205009500.unknown

_1137207300.unknown

_1137208690.unknown

_1137208737.unknown

_1137208538.unknown

_1137208660.unknown

_1137205468.unknown

_1136965390.unknown

_1136967476.unknown

_1136965367.unknown

_1136752042.unknown

_1136965295.unknown

_1136965333.unknown

_1136965267.unknown

_1041949116.unknown

_1134731594.unknown

_1041944926.unknown

_1039816489.unknown

_1039816557.unknown

_1040364392.unknown

_1040590911.unknown

_1039816594.unknown

_1039816616.unknown

_1039816646.unknown

_1039816578.unknown

_1039816515.unknown

_1039816533.unknown

_1039816502.unknown

_1039816011.unknown

_1039816038.unknown

_1039816052.unknown

_1039816171.unknown

_1039816025.unknown

_1039815962.unknown

_1039815998.unknown

_1039815408.unknown

